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LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhiều năm qua dự toán được xem là công cụ quản lý hiệu quả khoa học và khá hữu ích. Nó giúp nhà quản lý phán đoán trước tình hình sản xuất kinh doanh và chuẩn bị những việc phải làm để hướng hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đã định một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên theo khảo sát, hiện nay không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng và sử dụng công cụ này một cách có hiệu quả mà Viễn thông Quảng Nam cũng không là ngoại lệ. Là một doanh nghiệp giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn Quảng Nam nhưng công tác lập dự toán của đơn vị hiện còn nhiều khiếm khuyết như: sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các bộ phận cũng là khâu quan trọng trong quá trình lập dự toán nhưng hiện tại đơn vị chưa quan tâm nên khi lập dự toán rất mất thời gian. Việc phân chia từng người, từng bộ phận đảm nhận trách nhiệm lập dự toán cũng chưa được thực hiện. Cho nên việc lập dự toán tại đơn vị chỉ là báo cáo cho đầy đủ biểu mẫu. Chứ không nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng của việc lập dự toán. Nên chất lượng lập dự toán tại đơn vị chưa cao.
Bên cạnh đó, hiện nay các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước đang cạnh tranh khốc liệt với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, mà cụ thể là thị trường tại Quảng Nam đã và đang mất dần đi thị phần kinh doanh của mình. Vậy làm thế nào để tận dụng tốt cơ hội kinh doanh và đương đầu với những thách thức là mối quan tâm hàng đầu của Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam. Vậy yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải nâng cao năng lực cạnh tranh và đứng vững trên thị trường đó chính là mục tiêu chung của Tập đoàn, mà công cụ quản lý hiệu quả chính là lập dự toán một cách chính xác và khoa học. Như vậy, mới mang lại lợi ích và góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của đơn vị.
Ở góc độ học thuật, nhiều luận án trước đây chỉ bàn về kế toán quản trị một cách chung chung, chưa đi sâu vào thực trạng công tác lập dự toán. Trong khi đó, dự toán luôn là khâu đầu tiên trong quá trình quản lý của nhiều tổ chức. Từ thực tế đó, việc nghiên cứu thực trạng công tác lập dự toán tại doanh nghiệp mà Viễn thông Quảng Nam là một điển hình có cả ý nghĩa thực tiễn và khoa học. Đó cũng chính là lý do để em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn là đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh của đơn vị.

2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài hướng đến các mục đích sau:

- Tổng hợp các lý luận liên quan đến công tác lập dự toán trong doanh nghiệp.
- Đánh giá thực trạng công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam, qua đó đề ra một số giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam. 
3. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng để xem xét toàn diện công tác lập dự toán, qua đó phân tích, đối chiếu và giải quyết các mục tiêu nghiên cứu. 

Việc thu thập số liệu là một khâu quan trọng trong quá trình thực hiện đề tài. Phương pháp phỏng vấn cán bộ chuyên trách lập kế hoạch tại doanh nghiệp, và cán bộ tài chính ở phòng kế toán được sử dụng chủ yếu để xem xét cách lập, cơ sở lập và nguồn số liệu để lập. Trên cơ sở đó, thống kê, tổng hợp và phân tích nguồn số liệu thu thập được, cũng như nội dung đã phỏng phấn từ các bộ phận của đơn vị để trình bày các vấn đề về công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam.      
4. Phạm vi nghiên cứu


Tập trung nghiên cứu các vấn đề về dự toán ngắn hạn được lập tại các đơn vị trực thuộc và tại Viễn thông Quảng Nam.Dự toán dài hạn không được quan tâm vì dự toán dài hạn thường là các dự toán vốn hoặc dự toán đầu tư, được lập liên quan đến việc đầu tư của doanh nghiệp, mà tại Viễn thông Quảng Nam các dự toán này thường do Tập đoàn quyết định và giao cho Viễn thông Quảng Nam giám sát thực hiện.

Số liệu minh họa cho đề tài là số liệu kế hoạch năm 2011 và số liệu thực hiện năm 2010.
5. Kết cấu luận văn


Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục và tài liệu tham khảo, luận văn gồm có ba chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác lập dự toán.


Chương 2: Công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam.

Chương 3: Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam 
Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN 

1.1 Vai trò của công tác lập dự toán trong quản trị doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về lập dự toán 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về dự toán:
 Dự toán là việc ước tính toàn bộ thu nhập, chi phí của doanh nghiệp trong một thời kỳ để đạt được một mục tiêu nhất định [3, tr. 157].
 Dự toán là sự tính toán, dự kiến một cách toàn diện mục tiêu đồng thời chỉ rõ cách thức huy động và sử dụng các nguồn lực để thực hiện mục tiêu trên. Dự toán là tập hợp các chỉ tiêu được biểu diễn một cách có hệ thống dưới dạng số lượng và giá trị [1, tr. 187-188].
 Dự toán là quá trình tính toán chi tiết nhằm chỉ rõ cách huy động vốn và sử dụng vốn cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Được xác định bằng một hệ thống các chỉ tiêu về số lượng và giá trị cho một khoảng thời gian xác định trong tương lai. Thông tin trên dự toán là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động của từng bộ phận và từng cá nhân trong bộ phận đó. Trên cơ sở đó, xác định rõ quyền hạn, tránh nhiệm của từng bộ phận nhằm phục vụ tốt cho quá trình tổ chức và hoạch định trong doanh nghiệp [2, tr. 91-92].
Mặc dù có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng chung quy lại, dự toán chính là một sự tính toán, dự tính hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác định trong tương lai. Dự toán không chỉ đề xuất các công việc cần phải thực hiện, mà còn chỉ rõ cách để thực hiện các công việc đó.
1.1.2 Vai trò của công tác lập dự toán trong quản trị doanh nghiệp
Vai trò của việc lập dự toán là phục vụ cho việc hoạch định và kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể thấy vai trò này qua:

· Cụ thể hóa các mục tiêu kinh doanh để làm căn cứ đánh giá mức độ thực hiện sau này. Vai trò này thể hiện ở việc hoạch định cụ thể các mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp như: hoạch định về sản lượng tiêu thụ, số lượng sản xuất, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 
· Cung cấp thông tin một cách có hệ thống toàn bộ kế hoạch của doanh nghiệp, tính toán được các nguồn lực và lường trước những khó khăn để có phương án hoạt động thích hợp. Vai trò này thể hiện thông qua việc xem dự toán là văn bản cụ thể, súc tích để truyền đạt các mục tiêu, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đến nhà quản lý các bộ phận, phòng ban. Thông qua các chỉ tiêu cụ thể trong dự toán nhà quản trị đã truyền đạt thông điệp hoạt động cho các bộ phận. Các bộ phận xem chỉ tiêu này là kim chỉ nam cho các hoạt động của bộ phận mình. Tuy nhiên không phải lúc nào việc thực hiện cũng đạt được những tiêu chuẩn mà dự toán đưa ra. Cho nên để giảm bớt sự khác biệt giữa dự toán và thực hiện người ta thường dựa vào tình hình thực tế để dự đoán và tính thêm phần trăm mức độ rủi ro khi tính toán các tiêu chuẩn cho việc dự toán.
· Phát hiện các khâu sản xuất kinh doanh bị trì trệ tiềm ẩn để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng giữa các bộ phận phù hợp với mục tiêu chung của doanh nghiệp.

· Thể hiện sự cam kết của một bộ phận… đối với mục tiêu đặt ra, tương ứng với ngân sách được giao. Các bộ phận xem các chỉ tiêu trong dự toán là kim chỉ nam cho hoạt động của các bộ phận. 

· Kiểm soát hoạt động theo mục tiêu, thể hiện thông qua việc so sánh dự toán với kết quả thực tế đạt được tại doanh nghiệp, với các kế hoạch chiến lược, đánh giá mức độ thành công của dự toán. Thông qua vai trò kiểm tra, kiểm soát mức độ thành công của dự toán, trong trường hợp cần thiết có thể đề ra phương án sửa chữa, khắc phục nhược điểm.
· Phân bổ nguồn lực của tổ chức có hiệu quả, thông qua việc huy động và phân phối các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của nhà quản trị. Nhà quản trị kết hợp giữa việc hoạch định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể với việc đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của từng bộ phận, từ đó điều phối các nguồn lực của doanh nghiệp sao cho các nguồn lực được sử dụng hiệu quả nhất.
1.2 Phân loại dự toán 
1.2.1 Phân loại theo chức năng


Dự toán được phân thành:

- Dự toán hoạt động: là dự toán phản ảnh mức thu nhập và chi phí đòi hỏi để đạt mực tiêu lợi nhuận. Bao gồm các dự toán theo chức năng hoạt động như: Dự toán tiêu thụ, Dự toán sản xuất, Dự toán chi phí, Dự toán giá vốn bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong đó, Dự toán tiêu thụ nhằm dự đoán tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong kỳ dự toán. Dự toán sản xuất thường được lập trong các doanh nghiệp sản xuất nhằm dự tính số lượng sản phẩm cần sản xuất và từ đó lập lập các dự toán chi phí sản xuất như Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Trong các doanh nghiệp thương mại Dự toán mua hàng sẽ được lập thay cho Dự toán sản xuất nhằm dự toán khối lượng hàng cần thiết phải mua cho nhu cầu tồn kho và tiêu thụ. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm dự toán chi phí cho các hoạt động bán hàng và quản lý trong doanh nghiệp. Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là dự toán tổng hợp từ các dự toán trên nhằm dự toán tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Dự toán tài chính: là dự toán liên quan đến tiền tệ như: Dự toán tiền, Dự toán vốn đầu tư, Dự toán bảng cân đối kế toán. Trong đó, Dự toán tiền lên kế hoạch chi tiết việc thu, chi tiền. Dự toán vốn đầu tư là kế hoạch đầu tư thêm các tài sản cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở các năm kế tiếp. Dự toán bảng cân đối kế toán trình bày tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp ở thời điểm cố định trong kỳ dự toán. Các dự toán về kế hoạch thu chi, lưu chuyển tiền tệ, vốn đầu tư nhằm giúp doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực tài chính tiết kiệm, hiệu quả nhất, làm cơ sở để có chính sách huy động vốn thích hợp.  

1.2.2 Phân loại theo mức độ hoạt động

- Dự toán cố định: là dự toán các số liệu cố định ứng với mức độ doanh số cho trước nào đó. Dự toán cố định sẽ không bị điều chỉnh hay thay đổi khi có các thay đổi khác ví dụ như doanh thu tiêu thụ hay điều kiện kinh doanh.

- Dự toán linh hoạt: là dự toán nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng tính toán về doanh thu, chi phí mong đợi ở các mức độ khác nhau. Dự toán linh hoạt được dùng để lập dự toán trước các mức độ hoạt động mong đợi, tính toán các chi phí nào cho mức độ hoạt động thực tế, giúp các nhà quản lý giải quyết các vấn đề không chắc chắn bằng cách xem trước kết quả hoạt động. Các nhà quản lý thường thích sử dụng dự toán linh hoạt hơn dự toán cố định vì khi sử dụng dự toán linh hoạt nhà quản lý có thể đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên sau khi kiểm soát tác động ảnh hưởng từ doanh số.

1.2.3 Phân loại theo thời gian

- Dự toán ngắn hạn: là dự toán phản ánh kế hoạch kinh doanh và kết quả dự tính của một tổ chức trong một kỳ kế hoạch, kỳ kế hoạch này có thể là một năm hay dưới một năm, có thể chia thành từng quý, từng tháng và thường trùng với kỳ kế toán của Doanh nghiệp. Dự toán ngân sách ngắn hạn thường liên quan đến các hoạt động: mua hàng, bán hàng, doanh thu, chi phí, bao nhiêu sản phẩm sẽ được tiêu thụ, mức giá tiêu thụ, giá vốn tiêu thụ, các khoản tài chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ dự toán. Dự toán này được lập hàng năm trước khi kết thúc niên độ kế toán nhằm  hoạch định kế hoạch kinh doanh cho những năm tiếp theo.

- Dự toán dài hạn: là dự toán được lập cho một khoảng thời gian dài, liên quan đến mua sắm tài sản cố định, đất đai, nhà cửa, kênh phân phối, nghiên cứu và phát triển hay một chiến lược kinh doanh dài hạn. Đây là việc sắp xếp các nguồn lực để thu được lợi nhuận dự kiến trong một thời gian dài. Đặc điểm của loại dự toán này là rủi ro cao, thời gian từ lúc đưa vốn vào hoạt động đến lúc thu được lợi nhuận tương đối dài. Dự toán dài hạn khuyến khích các nhà quản lý chủ yếu sử dụng kiến thức chuyên môn để phán đoán các sự kiện xảy ra trong tương lai.

1.3 Trách nhiệm của các bộ phận tham gia trong quá trình lập dự toán
Các bộ phận quản lý của một Doanh nghiệp có nhiều vai trò khác nhau trong cơ cấu tổ chức của một đơn vị phân quyền. Ở góc độ làm dự toán, mỗi bộ phận là một nút tiến hành lập dự toán, để toàn bộ hệ thống dự toán có tính khả thi. Vai trò của mỗi bộ phận thể hiện như sau:
- Các bộ phận sản xuất, các phòng ban chức năng: 
Các bộ phận này xác định các loại chi phí thuộc quyền kiểm soát ở bộ phận của mình tập hợp và phân loại so với tình hình thực hiện dự toán trong kỳ, phân tích quá trình thực hiện dự toán của năm trước có đảm bảo hay không, để có thể lập dự toán cho năm kế tiếp chính xác hơn.
Muốn lập dự toán chi phí chính xác thì phải xây dựng định mức chi phí cho từng loại chi phí, mà các bộ phận tham gia trực tiếp chính là bộ phận sản xuất và các phòng ban chức năng. Qua khảo sát tình hình thực hiện các bộ phận này sẽ  xác định các yếu tố chi phí và các mức hao phí về các nguồn lực sử dụng để sản xuất ra sản phẩm. Từ đó họ có thể xây dựng định mức chi phí cụ thể cho một đơn vị sản phẩm. Đối với những loại chi phí không thể xây dựng định mức theo đơn vị sản phẩm thì căn cứ vào tình hình thực tế các bộ phận này sẽ xây dựng định mức khoán sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Các bộ phận tham gia vào quá trình xác định giá phí tiêu chuẩn cho các hoạt động tài nguyên trong điều kiện hoạt động bình thường. Ví dụ trong một giờ đồng hồ thì sản xuất ra được bao nhiêu sản phẩm, để sản xuất ra một sản phẩm thì phải tốn hết bao nhiêu nhiên liệu, nguyên liệu, nhân công và chi phí chung.
- Các chi nhánh, trung tâm trực thuộc:
Phân tích số liệu thực hiện qua các năm trước, tình hình phát triển kinh tế tại khu vực cũng như nhu cầu của khách hàng theo khu vực mà các chi nhánh, trung tâm trực thuộc sẽ dự báo sản lượng tiêu thụ trong điều kiện khả năng thực hiện của mình.
 Dự báo các loại giá cho các mặt hàng tiêu thụ nếu có được phân quyền về định giá bán. Nếu được phân quyền về định giá bán các chi nhánh, trung tâm trực thuộc sẽ khảo sát tình hình thực tế tại các khu vực mình quản lý, nhu cầu của người tiêu dùng cũng như giá cả của sản phẩm cùng loại cạnh tranh của doanh nghiệp khác. Từ đó sẽ dự báo mức giá cho các loại sản phẩm tiêu thụ cho năm kế hoạch theo từng khu vực, thị trường sao cho đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. 
 Kiểm soát doanh thu thực hiện so với doanh thu dự toán. Đây là vấn đề mà các chi nhánh, trung tâm luôn quan tâm. Kiểm soát doanh thu theo khu vực, thị trường theo từng loại sản phẩm, qua đó biết được ở khu vực, thị trường đó thì khách hàng cần sản phẩm gì, hay doanh thu mang lại từ việc cung cấp sản phẩm tại khu vực, thị trường đó là cao hay thấp để từ đó có đề xuất điều chỉnh phù hợp để hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
 Xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến tình hình thực hiện theo dự toán tiêu thụ và đề xuất điều chỉnh dự toán kịp thời.

 Dự báo lợi nhuận đạt được từ dự toán doanh thu và chi phí. Từ dự toán doanh thu và chi phí các bộ phận chi nhánh, trung tâm có thể dự báo phần lợi nhuận đạt được cho cấp quản lý.
1.4 Quy trình lập dự toán, trình tự lập các loại dự toán, và các mô hình lập dự toán 

1.4.1 Quy trình lập dự toán 

Dự toán là một phần của công tác hoạch định và kiểm soát kinh doanh. Dự thảo chính xác ngay từ đầu sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo sự thành công. Vì vậy, để có một dự toán tối ưu bộ phận dự toán cần phải hoạch định cho mình một quy trình lập dự toán phù hợp nhất mà dựa vào đó họ có thể làm tốt công việc lập dự toán.

Do mỗi doanh nghiệp có một đặc điểm cũng như một phong cách quản lý riêng nên quy trình lập dự toán cũng sẽ khác nhau. Dưới đây là một quy trình quản lý dự toán tiêu biểu

CHUẨN BỊ                       SOẠN THẢO                     THEO DÕI
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Sơ đồ 1.1 : Quy trình dự toán của Stepphen Brookson

Theo tác giả thì quy trình lập dự toán có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tiên là chuẩn bị dự toán, tiếp theo đó là soạn thảo dự toán và cuối cùng là theo dõi và kiểm tra việc thực hiện dự toán .
Giai đoạn chuẩn bị

Đây là bước khởi đầu cũng là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình lập dự toán. Trong giai đoạn này, cần phải làm rõ các mục tiêu cần đạt được của doanh nghiệp vì tất cả các báo cáo dự toán đều được xây dựng dựa vào chiến lược và mục tiêu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong một giai đoạn nhất định. Sau khi xác định rõ mục tiêu, doanh nghiệp sẽ xây dựng một mô hình dự toán chuẩn. Điều này giúp nhà quản lý cấp cao dễ dàng phối hợp dự toán của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp và cho phép so sánh, kết nối nội dung dự toán một cách dễ dàng. Khi tất cả các công việc cần thiết cho việc lập dự toán đã được chuẩn bị đầy đủ cũng là lúc cần phải xem lại tất cả các vấn đề một cách có hệ thống để chắc rằng dự toán sẽ cung cấp thông tin chính xác và phù hợp nhất.

Giai đoạn soạn thảo
Trong giai đoạn này, những bộ phận, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán phải tập hợp toàn bộ thông tin về các nguồn lực có sẵn trong doanh nghiệp, các yếu tố bên trong, bên ngoài có tác động và ảnh hưởng đến công tác dự toán của doanh nghiệp đồng thời ước tính giá trị thu, chi. Trên cơ sở đó, soạn thảo các báo cáo dự toán có liên quan như: Dự toán tiêu thụ, Dự toán sản xuất, Dự toán chi phí, Dự toán tiền, Dự toán bảng cấn đối kế toán,...

Giai đoạn theo dõi

Dự toán là một công việc quan trọng được thực hiện từ năm này sang năm khác, từ tháng này sang tháng khác. Vì vậy, để dự toán ngày càng hoàn thiện hơn thì ở mỗi kỳ dự toán cần phải thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình dự toán để từ đó xem xét lại các thông tin, cơ sở lập dự toán và có những điều chỉnh cần thiết đồng thời rút kinh nghiệm cho lần lập dự toán tiếp theo.
1.4.2 Trình tự và cách thức lập các loại dự toán

1.4.2.1 Dự toán tiêu thụ
Dự toán tiêu thụ là nền tảng của dự toán tổng thể doanh nghiệp, vì dự toán này sẽ xác lập mục tiêu của doanh nghiệp với thị trường, với môi trường. Tiêu thụ được đánh giá là khâu thể hiện chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Hơn nữa về mặt lý thuyết tất cả các dự toán khác của doanh nghiệp suy cho cùng đều dựa vào loại dự toán tiêu thụ. Dự toán tiêu thụ chi phối đến các dự toán khác, nếu xây dựng không chính xác sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của dự toán tổng thể doanh nghiệp. Dự toán tiêu thụ được lập dựa trên dự báo tiêu thụ, mà cụ thể là dự kiến số lượng sản phẩm tiêu thụ và đơn giá bán trong kỳ kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Khi lập dự toán tiêu thụ, các nhà quản lý cần xem xét đến tình hình tiêu thụ của các kỳ kế toán trước, hay tính thời vụ sản phẩm trong các phương pháp dự  báo, chính sách giá cả sản phẩm, và khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ. Nếu sản phẩm của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tính thời vụ thì khi xây dựng dự toán phải tính đầy đủ mức ảnh hưởng này, và có phương pháp tính đến tính thời vụ trong các phương pháp dự báo. Một trong những phương tiện giúp đỡ cho các dự báo này là việc phân tích dữ liệu quá khứ theo luồng được thành lập trên nhiều thời kỳ khác nhau.
Trên cơ sở mục tiêu chung theo từng thời kỳ của doanh nghiệp, khi lập dự toán tiêu thụ cũng cần phải xem xét chính sách quảng cáo, khuyến mãi của hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp, hay thu nhập của người tiêu dùng để từ đó có thể lập dự toán tiêu thụ cho từng vùng, miền và cho từng loại sản phẩm. Như vậy, nó không những giúp đỡ cho nhà quản trị trong việc tổ chức thực hiện mà còn cho phép đánh giá kết quả và thành tích của các vùng khi so sánh kết quả thực hiện và mục tiêu đạt được.
Xu hướng phát triển kinh tế của ngành, lĩnh vực mà đơn vị hoạt động và những dự kiến biến động về kinh tế, xã hội trong và ngoài nước cũng là cơ sở để bộ phận lập dự toán tiêu thụ cần quan tâm.
	Dự toán doanh thu
	=
	Dự toán sản phẩm tiêu thụ
	X
	Đơn giá bán


Từ dự toán doanh thu, có thể ước tính dòng tiền liên quan đến bán hàng trong từng thời kỳ để phục vụ cho việc lập dự toán vốn bằng tiền.

,

	Số tiền thu vào trong kỳ
	=
	Số tiền nợ kỳ trước thu được trong kỳ
	+
	Doanh thu bán hàng kỳ này thu được bằng tiền


1.4.2.2 Dự toán tồn kho
Sản xuất phải đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ, đồng thời phải đảm bảo mức tồn kho tối thiểu cần thiết cho các quá trình tiêu thụ liên tục. Đây chính là mong muốn của nhà quản trị để phục vụ cho việc tiêu thụ của kỳ sau thời kỳ dự toán. Mức tồn kho sản phẩm cuối kỳ tùy thuộc chủ yếu vào chu kỳ sản xuất sản phẩm mà dự tính tồn kho cuối kỳ nhiều hay ít. Nhu cầu tồn kho sản phẩm cuối kỳ cũng có thể xác định theo tỷ lệ phần trăm nhu cầu tiêu thụ của kỳ kế toán sau. 
Để lập dự toán tồn kho cần phải dựa trên cơ sở:

Để lập dự toán tồn kho, bộ phận lập dự toán phải xem xét lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ trước, sao cho dự toán tồn kho năm đến được lập phải đảm bảo một mức tồn kho tối thiểu hợp lý liên tục cho cả quá trình sản xuất kinh doanh và phải đảm bảo cung cấp đúng theo dự toán.
Dự toán sản phẩm tiêu thụ trong kỳ kế hoạch theo từng khu vực, từng loại sản phẩm để có kế hoạch tồn kho đúng theo yêu cầu trong quá trình thực hiện cung cấp sản phẩm cho năm kế hoạch, để kế hoạch sẽ không thừa tồn kho ở sản phẩm này, nhưng lại không đủ cung cấp ở sản phẩm khác.
Dự toán sản phẩm tồn kho cuối kỳ sao cho đảm bảo cung cấp đủ sản phẩm cho đầu năm sau.
	Dự toán SP tồn kho cuối kỳ
	=
	Dự toán SP tồn kho cuối kỳ trước
	+
	Dự toán SP nhập kho trong kỳ
	-
	Dự toán SP tiêu thụ trong kỳ


1.4.2.3 Dự toán chi phí 
Dự toán chi phí bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao, và các loại chi phí bằng tiền khác. 
Dự toán chi phí nguyên vật liệu: được lập dựa trên cơ sở dự toán số lượng nguyên vật liệu cần thiết sử dụng và đơn giá nguyên vật liệu theo phương pháp tính giá hàng tồn kho tại đơn vị.

	Dự toán CPNVL
	=
	Số lượng NVL sử dụng theo dự toán
	X
	Đơn giá xuất NVL


Liên quan đến dự toán chi phí nguyên vật liệu thì có dự toán cung cấp nguyên vật liệu. Dự toán cung cấp nguyên vật liệu được lập cho từng loại nguyên vật liệu cần thiết để thực hiện quá trình sản xuất trên cơ sở số lượng nguyên vật liệu dự toán cần thiết sử dụng và chính sách dự trữ tồn kho của doanh nghiệp theo công thức sau:

	Số lượng NVL mua vào
	=
	Số lượng NVL sử dụng theo dự toán
	+
	Số lượng NVL tồn kho cuối kỳ theo dự toán
	-
	Số lượng NVL tồn thực tế đầu kỳ


Số tiền cần thiết phải chuẩn bị để mua nguyên vật liệu được tính toán dựa vào việc dự báo đơn giá mua nguyên vật liệu được xây dựng. Đơn giá nguyên vật liệu là giá thanh toán với nhà cung cấp.

	Dự toán tiền mua NVL
	=
	Dự toán lượng NVL mua vào
	X
	Đơn giá  NVL


Dự toán chi phí nhân công: Dự toán chi phí nhân công được xây dựng từ dự toán khối lượng sản xuất. Dự toán này cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến quy mô của lực lượng lao động cần thiết cho kỳ dự toán. Mục tiêu cơ bản của dự toán này là duy trì lực lượng lao động vừa đủ để đáp ứng yêu cầu sản xuất, tránh tình trạng lãng phí hoặc bị động trong sử dụng lao động. Dự toán lao động còn là cơ sở để doanh nghiệp lập dự toán về đào tạo, tuyển dụng trong quá trình hoạt động sản xuất. Để lập dự toán chi phí này doanh nghiệp phải dựa vào số lượng nhân công, quỹ lương, cách phân phối lương và nhiệm vụ của doanh nghiệp.
Dự toán chi phí khấu hao: được lập dựa trên toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và tỷ lệ trích khấu hao theo quy định.
Dự toán chi phí bằng tiền khác: được lập theo dự toán biến phí và dự toán định phí. Căn cứ vào tình hình thực hiện của các kỳ trước với sản lượng tiêu thụ có thể lập dự toán biến phí theo sản lượng tiêu thụ.
	Dự toán biến phí
	=
	Dự toán biến phí đơn vị
	X
	Sản lượng tiêu thụ theo dự toán


Đối với dự toán định phí thì dựa vào kế hoạch tăng, giảm trang bị, đầu tư mới ở doanh nghiệp trong kỳ dự toán để có thể lập dự toán định phí của năm kế hoạch.
	Dự toán định  phí
	=
	Định phí thực tế kỳ trước
	X
	Tỷ lệ % tăng( giảm) định phí theo dự kiến


Để lập dự toán chi phí cần phải dựa trên cơ sở: Tổng hợp các dự toán chi phí trên.
1.4.2.4 Dự toán vốn đầu tư

Dự toán vốn đầu tư nhằm đảm bảo lượng vốn cần mở rộng, đầu tư thêm của doanh nghiệp. Bao gồm lượng vốn đầu tư cho tài sản cố định và đầu tư cho tài sản lưu động. Tùy thuộc vào sự phân cấp quản lý và trách nhiệm của từng bộ phận của doanh nghiệp mà có quyền tự đảm bảo vốn đầu tư của mình hoặc phải thông qua bộ phận quản lý cấp trên quyết định. Dự toán vốn đầu tư thường do bộ phận cấp dưới lập theo nhu cầu thực tế tại đơn vị và lợi nhuận mang lại cho nguồn vốn đầu tư mà mình đề xuất. Bộ phận quản lý cấp trên sẽ xem xét và quyết định cho đầu tư.
Dự toán vốn đầu tư được lập dựa trên cơ sở:

- Dự toán tiệu thụ, căn cứ vào dự toán tiêu thụ các bộ phận trực thuộc sẽ đề xuất mức vốn đầu tư hợp lý để mở rộng thị trường nhưng sẽ đảm bảo dự toán doanh thu cao hơn dự toán vốn đầu tư tăng thêm. 
- Hiện trạng máy móc thiết bị, cơ sở vật chất để đáp ứng dự toán tiêu thụ.
- Khảo sát tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch đầu tư của từng dự án.
- Nguồn vốn hiện có của đơn vị đầu năm kế hoạch.
- Dự toán nguồn vốn bổ sung trong năm kế hoạch.
1.4.2.5 Dự toán vốn bằng tiền

Dự toán vốn bằng tiền được tính bao gồm việc tính toán các luồng tiền mặt và tiền gởi ngân hàng thu vào và chi ra liên quan đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp trong các thời kỳ. Dự toán này có thể được lập hằng năm, hằng quý và nhiều khi cần thiết phải lập hằng tháng, tuần, ngày.

Dự toán vốn bằng tiền là một trong những dự toán quan trọng của doanh nghiệp. Vì qua đó nó thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán bằng tiền cho người lao động, các nhà cung cấp và đáp ứng các nhu cầu chi tiêu khác. Dự toán vốn bằng tiền là cơ sở để doanh nghiệp có kế hoạch vay mượn, phát hành trái phiếu, cổ phiếu,...kịp thời khi lượng tiền mặt thiếu hoặc có kế hoạch đầu tư sinh lợi khi lượng tiền tồn quỹ thừa.
Dự toán vốn bằng tiền được lập từ các khoản thu nhập và chi phí của dự toán hoạt động, dự toán vốn và dự toán chi phí tài chính.

Dự toán vốn bằng tiền được lập dựa trên cơ sở:

 Dự toán dòng thu, dự toán dòng chi và xác định được lượng tiền tồn quỹ.

Dự toán dòng thu là dự toán tiền thu từ bán hàng, từ lãi tiền gởi, lãi cổ tức, lãi chứng khoán, các khoản thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định,…

Dự toán dòng chi là dự toán các khoản chi phí phải trả bằng tiền trong kỳ kế hoạch cho nhà cung cấp khi mua hàng, dự toán các khoản phải trả từ nguồn vốn vay, trả cổ tức,… 

Dự toán xác định được lượng tiền tồn quỹ đầu kỳ kế hoạch và xây dựng lượng tiền tồn quỹ tối thiểu cuối tháng, quý tại đơn vị. Tồn quỹ tối thiểu và các kết quả dự báo về luồng tiền thu chi là cơ sở để doanh nghiệp sử dụng hợp lý tiền của mình.

Loại trừ các khoản chi phí không chi bằng tiền mặt: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dự phòng nợ khó đòi,...

Công tác lập dự toán vốn bằng tiền giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Dự toán vốn bằng tiền là cơ sở để các nhà quản lý có dự toán vay nợ thích hợp, kịp thời, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Dự toán vốn bằng tiền cũng là cơ sở để doanh nghiệp sử dụng tài nguyên của mình có hiệu quả nhất. Trong điều kiện tin học hóa hiện nay trong kế toán, dự toán vốn bằng tiền có thể lập cho từng ngày, tuần, tháng, nhờ vậy công tác quản lý tiền tại đơn vị được chặt chẽ hơn.

 1.4.3 Các mô hình dự toán 
Dựa vào đặc điểm, cơ chế hoạt động của mỗi doanh nghiệp mà dự toán có thể được lập theo một trong 3 mô hình sau: mô hình thông tin từ trên xuống, mô hình thông tin phản hồi, mô hình thông tin từ dưới lên.

1.4.3.1 Mô hình  thông tin từ trên xuống


[image: image2]Sơ đồ 1.2: Mô hình  thông tin từ trên xuống
Mô hình thông tin từ trên xuống
 là mô hình mà các chỉ tiêu dự toán được định ra từ ban quản lý cấp cao của doanh nghiệp, sau đó sẽ truyền xuống cấp quản lý trung gian. Sau khi cấp quản lý trung gian tiếp nhận sẽ chuyển xuống cho quản lý cấp cơ sở để làm mục tiêu, kế hoạch trong việc tổ chức hoạt động tại từng bộ phận trong doanh nghiệp.

Nhận xét:
Mô hình dự toán lập theo phương pháp này này mang nặng tính áp đặt từ quản lý cấp cao xuống nên rất dễ tạo sự bất bình cho các bộ phận trong doanh nghiệp. Các chỉ tiêu dự toán do ban quản lý cấp cao chủ quan tự ấn định xuống, nên đôi khi sẽ quá cáo hoặc quá thấp so với mức độ hoạt động và năng lực thực tế của từng bộ phận. Điều này không khuyến khích việc chung sức hợp tác để tăng năng suất của các bộ phận trong doanh nghiệp. Hơn nữa, tâm lý chung của con người là thích làm những gì mình hoạch định hơn là làm những việc do người khác áp đặt, nhất là những áp đặt chưa hợp lý.
Khi lập dự toán theo mô hình này đòi hỏi nhà quản lý cấp cao phải có tầm nhìn tổng quan, toàn diện về mọi mặt của doanh nghiệp đồng thời phải nắm vững chi tiết hoạt động của từng bộ phận cả về mặt định tính lẫn định lượng. Vì vậy, lập dự toán theo mô hình này chỉ thích hợp đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, ít có sự phân cấp trong quản lý hoặc được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt buộc doanh nghiệp phải tuân thủ theo chỉ đạo của quản lý cấp cao hơn.

1.4.3.2 Mô hình thông tin phản hồi


[image: image3]
Sơ đồ 1.3: Mô hình thông tin phản hồi

Dự toán theo mô hình thông tin phản hồi được thực hiện theo quy trình sau:

Đầu tiên ban quản lý cấp cao nhất trong doanh nghiệp sẽ ước tính các chỉ tiêu dự toán. Kế đến các chỉ tiêu mang tính dự thảo này sẽ được truyền xuống cấp quản lý trung gian. Trên cơ sở đó cấp quản lý trung gian sẽ phân bổ các chỉ tiêu này  xuống các đơn vị cấp cơ sở. Bộ phận quản lý cấp cơ sở sẽ căn cứ vào các chỉ tiêu ước tính, khả năng và điều kiện thực tế của mình để xác định các chỉ tiêu dự toán nào có thể thực hiện được và các chỉ tiêu dự toán nào cần giảm bớt hoặc tăng thêm. Sau đó, bộ phận quản lý cấp cơ sở sẽ bảo vệ các chỉ tiêu dự toán của mình trước bộ phận quản lý cấp trung gian. 

Bộ phận quản lý cấp trung gian trên cơ sở tổng hợp các chỉ tiêu dự toán của các bộ phận quản lý cấp cơ sở, kết hợp với kinh nghiệm và tầm nhìn tổng quát toàn diện hơn về hoạt động tại các bộ phận cấp cơ sở để xác định các chỉ tiêu dự toán có thể thực hiện được của bộ phận mình và tiến hành trình bày, bảo vệ trước bộ phận quả lý cấp cao.

Bộ phận quản lý cấp cao tổng hợp số liệu từ các bộ phận quản lý cấp trung gian, kết hợp với tầm nhìn tổng quát, toàn diện toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp sẽ hướng các bộ phận khác nhau đến mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Bộ phận quản lý cấp cao trên cơ sở tổng hợp số liệu dự toán từ các bộ phận quản lý cấp trung gian, kết hợp với tầm nhìn tổng quát, toàn diện về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp sẽ hướng các bộ phận khác nhau đến mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Bộ phận quản lý cấp cao xét duyệt dự toán thông qua các chỉ tiêu dự toán của bộ phận quản lý cấp trung gian, bộ phận quản lý cấp trung gian được xét duyệt sẽ trở thành dự toán chính thức và được sử dụng như định hướng hoạt động trong kỳ kế hoạch của doanh nghiệp.
Nhận xét:

Lập dự toán theo mô hình này có ưu điểm là huy động được trí tuệ và kinh nghiệm của tất cả các cấp quản lý trong doanh nghiệp vào quá trình lập dự toán. Mô hình dự toán này đã thể hiện được mối liên kết của các cấp quản lý trong quá trình lập dự toán của doanh nghiệp nên dự toán nhiều khả năng có độ tin cậy và chính xác cao. Hơn nữa, dự toán được lập trên sự tổng hợp về khả năng và điều kiện cụ thể của các cấp quản lý nên sẽ có tính khả thi cao.

Tuy nhiên, nhược điểm của việc lập dự toán theo mô hình này là tốn nhiều thời gian và chi phí cho cả quá trình dự thảo, phản hồi, phê duyệt và chấp thuận. Ngoài ra, lập dự toán theo mô hình này đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận cũng như sự kết hợp của các thành viên trong từng bộ phận. Hơn nữa, năng lực và trình độ của các thành viên cũng có ảnh hưởng đáng kể đến sự phù hợp của các số liệu dự toán. Mô hình này rất phù hợp với các doanh nghiệp lớn, nhất là đối với các doanh nghiệp có sự phân cấp cao trong quản lý.
1.4.3.3 Mô hình thông tin từ dưới lên

Dự toán theo mô hình thông tin từ dưới lên
 được lập từ quản lý cấp thấp nhất đến quản lý cấp cao nhất, cụ thể như sau:

Khi tiến hành lập dự toán bộ phận quản lý cấp cơ sở căn cứ vào khả năng và điều kiện của mình để tiến hành lập các chỉ tiêu dự toán, sau đó trình lên quản lý cấp trung gian. Quản lý cấp trung gian dựa trên số liệu của cấp cơ sở sẽ tổng hợp lại và trình lên quản lý cấp cao.

Quản lý cấp cao dựa vào các chỉ tiêu dự toán của quản lý cấp trung gian kết hợp với tầm nhìn tổng quát toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp, cùng với việc xem xét các mục tiêu ngắn hạn, chiến lược dài hạn để xét duyệt và thông qua dự toán. Khi dự toán sau khi được xét duyệt sẽ được sử dụng chính thức.

[image: image4]
Sơ đồ 1.4: Mô hình thông tin từ dưới lên

Nhận xét:

Lập dự toán ngân sách theo mô hình này rất thoáng, hầu hết các chỉ tiêu được đưa ra bởi những bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện dự toán. Người trực tiếp thực hiện các hoạt động hàng ngày tại doanh nghiệp tham gia vào việc lập dự toán nên số liệu thường phù hợp và rất thực tế. Do thực hiện những mục tiêu kế hoạch mà chính mình đã đề ra hầu hết mọi người đều cảm thấy thỏa mái nên làm cho dự toán có tính khả thi cao và dễ hướng mọi người trong doanh nghiệp theo mục tiêu chung của tổ chức. Việc để cho các bộ phận tự đề ra các chỉ tiêu của bộ phận mình, sẽ phát huy tích cực tính tự giác của các thành viên trong từng bộ phận, nó buộc mọi người trong doanh nghiệp phấn đấu đạt được kế hoạch do chính mình đề ra. Nếu trong quá trình thực hiện dự toán các bộ phận không đạt được các chỉ tiêu dự toán như trong kế hoạch do chính họ đề ra thì buộc họ phải tự xem xét kiểm tra và không thể đổ lỗi cho nhau. Có thể thấy lập dự toán theo mô hình này không tốn nhiều thời gian và chi phí nhưng khá hiệu quả. Mô hình này đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn có sự phân cấp quản lý cao.
Tuy nhiên, nhược điểm của mô hình này là việc để cho các bộ phận tự đề ra các chỉ tiêu dự toán nên có thể xảy ra tình trạng các bộ phận tự đưa ra những chỉ tiêu dự toán thấp hơn năng lực thực sự có thể thực hiện được để dễ dàng đạt được các chỉ tiêu dự toán. Lúc này, dự toán không những không phát huy được tính tích cực mà còn làm trì trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh làm lãng phí tài nguyên, năng lực và triệt tiêu hết năng lực tiềm tàng của doanh nghiệp. Vì vậy, để phát huy tính tích cực của việc lập dự toán, các nhà quản lý cấp cao cần kiểm tra, cân nhắc kỹ trước khi chấp nhận các chỉ tiêu dự toán do cấp dưới tự đưa ra. Nếu còn những nghi ngờ, nhà quản lý cấp cao cần thảo luận, làm rõ trước khi thông qua dự toán.
Qua 3 mô hình trên cho thấy mỗi mô hình đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Vì vậy, tuỳ theo đặc điểm của từng doanh nghiệp mà lựa chọn mô hình dự toán cho thích hợp. Theo phong cách quản lý hiện đại, các doanh nghiệp xem trọng việc nhân viên và các bộ phận quản lý cùng tham gia vào việc lập dự toán hơn là ép buộc họ thực hiện theo những chỉ tiêu định sẵn. Vì vậy, dự toán theo mô hình thông tin phản hồi hiện đang được các doanh nghiệp ưa chuộng và áp dụng.

Ở các doanh nghiệp là các nhà quản lý cấp cao tuy có tầm nhìn rộng,  nhưng không bám sát được điều kiện thực tế cụ thể chi tiết tại các đơn vị trực thuộc, ngược lại những nhà quản lý cấp cơ sở tuy nắm vững tình hình thực tế chi tiết tại đơn vị mình quản lý, nhưng không có được tầm nhìn bao quát tất cả mọi khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, để có một dự toán tương đối chính xác với mục tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra nhằm đem lại hiệu quả cao trong doanh nghiệp. Nhà quản lý cấp cao phải xác định rõ các mục tiêu dự toán mà doanh nghiệp cần đạt phải được. Đồng thời kiểm soát phê duyệt các chỉ tiêu một cách chính xác nhất để các bộ phận, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện hiểu những gì họ cần làm. Vì vậy để đạt được điều này là cần khuyến khích tất cả mọi cấp độ quản lý cùng tham gia vào quá trình dự toán. Khi đó thông tin sẽ được luân chuyển từ dưới lên trên và ngược lại trong suốt quá trình dự toán. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1


Dự toán là một công cụ quản lý hữu hiệu. Dự toán xây dựng mục tiêu cho từng bộ phận cũng như cho toàn doanh nghiệp và cách để hướng hoạt động của doanh nghiệp theo các mục tiêu này. Dự toán giúp các doanh nghiệp dự trù những tình huống có thể xảy ra và cách để giải quyết chúng. Dự toán là một công cụ nhằm thực hiện tốt các chức năng quản trị trong đó nổi bật nhất là chức năng hoạch định và chức năng kiểm soát.

Dự toán nên lập theo một trình tự hợp lý gồm 3 giai đoạn: chuẩn bị, soạn thảo và theo dõi. Các báo cáo trong hệ thống dự toán có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và được lập theo một trình tự nhất định khởi đầu là dự toán tiêu thụ và kết thúc là dự toán báo cáo tài chính.
Dự toán thường được lập theo một trong ba mô hình sau: mô hình thông tin từ trên xuống, mô hình thông tin phản hồi, và mô hình thông tin từ dưới lên.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm của từng doanh nghiệp cũng như quan điểm của nhà quản lý mà có thể điều chỉnh quy trình và mô hình dự toán sao cho thích hợp nhất với tình hình thực tiễn doanh nghiệp.


Tóm lại, dự toán là công việc quan trọng và cần thiết giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động của mình. Từ những lợi ích mà công tác lập dự toán mang lại cho thấy các doanh nghiệp cần nghiên cứu ứng dụng và ngày càng hoàn thiện hơn công tác dự toán tại đơn vị mình để công việc kinh doanh và quản lý ngày càng thuận lợi và hiệu quả hơn.

Chương 2: CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG NAM
2.1 Đặc điểm tình hình chung tại Viễn thông Quảng Nam
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Viễn thông Quảng Nam


Viễn thông Quảng Nam được thành lập theo quyết định số 670/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với tên giao dịch quốc tế là: Quangnam Telecommunications. Viễn thông Quảng Nam được thành lập trên cơ sở tiếp nhận văn phòng của Bưu Điện tỉnh Quảng Nam. Đơn vị này được thành lập từ năm 1997 với chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Bưu chính-Viễn thông Công nghệ thông tin.Viễn thông Quảng Nam là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, là một bộ phận cấu thành của hệ thống tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích cùng các đơn vị thành viên khác trong một dây chuyền công nghệ viễn thông liên hoàn, thống nhất cả nước, có mối liên hệ mật thiết với nhau về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ viễn thông, để thực hiện mục tiêu, kế hoạch do Tập đoàn giao, có trụ sở tại 19 huyện, thị thuộc Tỉnh Quảng Nam, với doanh thu vừa phục vụ, vừa kinh doanh mỗi năm là : 200 tỷ. 
Qua 03 năm hoạt động Viễn thông Quảng Nam từ chỗ được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cấp bù nay đã có lợi nhuận. Năm 2010 Lợi nhuận của Viễn thông Quảng Nam là 8.1 tỷ. 

2.1.2  Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

2.1.2.1 Chức năng:


Viễn thông Quảng Nam có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ thông tin, cụ thể như sau: 


- Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bão dưỡng, sửa chữa mạng Viễn thông trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam;


- Tổ chức, quản lý, sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị và các dịch vụ Viễn thông- Công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng trên địa bàn Tỉnh;


- Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bão dưỡng các công trình Viễn thông- Công nghệ thông tin;


- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông ;


- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

  2.1.2.2 Nhiệm Vụ:


Trên cơ sở nhu cầu của thị trường, kết hợp với kế hoạch định hướng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viễn thông Quảng Nam có những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, sản xuất và kinh doanh đạt chỉ tiêu do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Quản lý, kiểm tra các hoạt động tài chính, tài sản và vốn của Viễn thông Quảng Nam đã giao cho các đơn vị trực thuộc theo đúng pháp luật.


- Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế thống nhất toàn Viễn thông Quảng Nam đảm bảo đúng pháp luật nhà nước hiện hành. Quyết toán quý, năm kịp thời và tăng cường giám sát các đơn vị trực thuộc về công tác kế toán thống kê theo quy định.


- Quy hoạch đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ máy móc thiết bị, mạng lưới hợp lý, đầu tư có trọng điểm để đạt hiệu quả. Nghiên cứu cải tiến thiết bị, công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiết kiệm chi phí.


- Kiểm tra giám sát các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng vật tư, nguyên liệu, năng lượng, lao động, tiền lương, tiền thưởng và việc giải quyết các chế độ chính sách người lao động theo pháp luật hiện hành.


- Xây dựng phương án tổ chức sản xuất, tổ chức nhân sự phù hợp theo từng thời kỳ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ chủ chốt và công nhân kỹ thuật có phẩm chất, năng lực phục vụ theo yêu cầu phát triển của Viễn thông Quảng Nam.


- Nghiên cứu các dịch vụ mới, các đề tài khoa học sáng kiến cấp Tập đoàn, Nhà nước.

2.1.2.3 Quyền hạn:


Viễn thông Quảng Nam có quyền quyết định toàn bộ mọi hoạt động trong đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định.


Quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác được Tập đoàn giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viễn thông Quảng Nam.


Phân cấp cho các đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng các nguồn lực đã được Tập đoàn giao, điều chỉnh nguồn lực giữa các đơn vị trực thuộc khi cần thiết cho việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh và phục vụ chung của đơn vị.

Đối với các nguồn lực Tập đoàn giao, Viễn thông Quảng Nam được quyền đề xuất hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, xây dựng phương án hợp tác kinh doanh trình Hội đồng quản trị Tập đoàn xem xét và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.


Được chuyển nhượng, thay thế, thuê và cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Viễn thông Quảng Nam theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, trừ những tài sản có giá trị lớn hoặc quan trọng theo quy định của Tập đoàn.


Được sử dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ của Tập đoàn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ theo quy định của Tập đoàn.


Huy động vốn theo phân cấp hoặc uỷ quyền của Tập đoàn cho sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Tập đoàn về mục đích, hiệu quả sử dụng của nguồn vốn đó.

Ký kết và thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong và ngoài nước theo phân cấp của Tập đoàn hoặc uỷ quyền của Tổng Giám Đốc.

2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý tại  Viễn thông Quảng Nam

2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý Viễn thông Quảng Nam

2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
Giám đốc Viễn thông Quảng Nam: là người chỉ huy cao nhất. Giám đốc được toàn quyền tổ chức, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Viễn thông Quảng Nam và đồng thời chịu trách nhiệm về toàn bộ mọi hoạt động của Viễn thông Quảng Nam theo quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Viễn thông Quảng Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành.


Phó Giám đốc kỹ thuật: tham mưu cho Giám đốc về định hướng phát triển các lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tư vấn cho các đơn vị trực thuộc kỹ thuật xử lý và cung cấp dịch vụ đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt yêu cầu kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ bản, thiết bị, công nghệ sản xuất, an toàn lao động.


Phó giám đốc tài chính: tham vấn cho giám đốc về chính sách sử dụng vốn. Ngoài ra, Phó Giám Đốc tài chính còn đảm nhận việc quản lý công việc tài chính kế toán nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán, tài chính do nhà nước quy định.


Phòng Tổ chức- tổng hợp:  Tham mưu giúp việc Giám đốc về lĩnh vực: tổ chức quản lý điều hành về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ, thanh tra, kiểm tra toàn lao động tại Viễn thông Quảng Nam.


Thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và giám định đầu tư theo kế hoạch của Viễn thông Quảng Nam.


Quản lý công tác hành chính- quản trị, văn thư lưu trữ, lễ tân.


Tham mưu giúp Giám đốc tổng hợp phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển mạng Viễn thông và các loại hoạt động khác.


Phòng kiểm toán nội bộ: là bộ phận có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc kiểm tra, giám sát, xác nhận và đánh giá các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, tình hình chấp hành các chế độ chính sách, các quy định của nhà nước, của Tập đoàn tại đơn vị, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Viễn thông Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc. 


Phòng đầu tư- xây dựng cơ bản: Tham mưu cho Giám đốc Viễn thông Quảng Nam trong việc hoạch định chiến lược và xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển mạng lưới viễn thông và công nghệ thông tin của Viễn thông Quảng Nam. Quản lý, giám sát các dự toán đầu tư phát triển mạng lưới, thực hiện các công trình thuộc dự án đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư Tập đoàn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và nguồn vốn phân cấp cho Viễn thông Quảng Nam.

Phòng kế hoạch kinh doanh: Tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề xuất phương án kinh doanh các dịch vụ Viễn thông và công nghệ thông tin, công tác chăm sóc khách hàng, quảng bá dịch vụ, các sản phẩm khác được Tập đoàn cho phép.
Phòng quản lý mạng và dịch vụ: Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức, quản lý, bố trí điều hành, kiểm tra, giám sát, củng cố, phát triển mạng Viễn thông- tin học và các hoạt động khai thác nghiệp vụ, dịch vụ viễn thông trong toàn Viễn thông Quảng Nam, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chất lượng kỹ thuật, khai thác của toàn mạng.

Các Trung tâm Viễn thông: có nhiệm vụ kinh doanh và phục vụ công ích về cung cấp dịch vụ Viễn thông theo quy hoạch, kế hoạch phát triển của Viễn thông Quảng Nam, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho sự chỉ đạo và lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp trên lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và các nhu cầu đời sống của nhân dân .

Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công ích được Viễn thông Quảng Nam giao.
2.2 Đặc điểm công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam

2.2.1 Quy định chung và trình tự lập các loại dự toán tại Viễn thông Quảng Nam

Viễn thông Quảng Nam là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nên việc lập dự toán chịu sự ảnh hưởng của Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Hiện Viễn thông Quảng Nam lập dự toán theo mô hình thông tin phản hồi thể hiện qua sơ đồ 2.2:

[image: image5]

Sơ đồ 2.2: Mô hình dự toán tại Viễn thông Quảng Nam

Ghi chú:

+ Quan hệ phối hợp: 


+ Quan hệ phẩn hồi: 

Các loại dự toán và mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận tham gia lập dự toán được thể hiện qua bảng 2.1
BẢNG 2.1: CÁC LOẠI DỰ TOÁN VÀ BỘ PHẬN THỰC HIỆN
	Loại dự toán 
	Phòng chịu trách nhiệm
	Bộ phận phối hợp

	-Dự toán thông tin môi trường ngành trên địa bàn
	Phòng Kế hoạch kinh doanh
	Các Trung tâm Viễn thông



	-Dự toán đầu tư phát triển mạng lưới
	Phòng đầu tư xây dựng cơ bản
	Các Trung tâm Viễn thông

Phòng Kế hoạch kinh doanh

Phòng quản lý mạng và dịch vụ

	-Dự toán doanh thu, sản lượng
	Phòng Kế hoạch kinh doanh
	Các Trung tâm Viễn thông



	-Dự toán các loại dịch vụ: Gphone, cố định, di động, internet
	Phòng Kế hoạch kinh doanh
	Các Trung tâm Viễn thông



	-Dự toán chi phí
	Phòng Kế hoạch kinh doanh
	Các Trung tâm Viễn thông

Phòng kế toán thống kê tài chính

	-Dự toán trích khấu hao
	Phòng kế toán thống kê tài chính
	Các Trung tâm Viễn thông

Phòng Kế hoạch kinh doanh



	-Dự toán chi phí sửa chữa
	Phòng đầu tư xây dựng cơ bản
	Các Trung tâm Viễn thông

Phòng Kế hoạch kinh doanh



	-Dự toán chi phí lao động
	Phòng Tổ chức- tổng hợp
	Phòng Kế hoạch kinh doanh



	-Dự toán chi phí thường xuyên
	Phòng Kế hoạch kinh doanh
	Phòng Kế toán thống kê tài chính
Các Trung tâm Viễn thông

	- Dự toán chi phí quảng cáo
	Phòng Kế hoạch kinh doanh
	

	- Dự toán chi phí kết nối
	Phòng Kế hoạch kinh doanh
	

	-Dự toán sản xuất kinh doanh tổng hợp
	Phòng Kế hoạch kinh doanh
	

	-Dự toán tổng hợp thu chi tài chính
	Phòng kế toán thống kê tài chính
	Phòng Kế hoạch kinh doanh




Hàng năm vào cuối quý IV, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ có văn bản tạm giao các chỉ tiêu chung cho năm kế hoạch cho Viễn thông Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc và yêu cầu Viễn thông Quảng Nam lập dự toán cho năm kế hoạch theo một số biểu mẫu được quy định sẵn.

Sau khi nhận được các chỉ tiêu do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao, Ban giám đốc sẽ họp bàn với trưởng các phòng ban trong Viễn thông Quảng Nam để thống nhất về việc lập dự toán cho năm kế hoạch. Thông qua cuộc họp Ban giám đốc sẽ giao cho Phòng kế hoạch- kinh doanh chịu trách nhiệm chính trong việc lập dự toán, đồng thời yêu cầu các phòng ban chức năng khác như phòng Tổ chức- tổng hợp, Quản lý mạng- dịch vụ, phòng Đầu tư xây dựng cơ bản phối hợp và hỗ trợ cho phòng Kế hoạch kinh doanh.


Trong cuộc họp Ban giám đốc cũng sẽ giao cho phòng Kế hoạch kinh doanh căn cứ vào chỉ tiêu tạm giao của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam  giao lại cho các Trung tâm lập dự toán cho đơn vị mình.


Sau cuộc họp, phòng Kế hoạch kinh doanh sẽ có công văn thông báo đến các Trung tâm các chỉ tiêu dự toán cho năm đến. Các Trung tâm có trách nhiệm xem xét và lập dự toán cho đơn vị mình và gởi về phòng Kế hoạch kinh doanh của Viễn thông Quảng Nam.


Sau khi nhận bảng dự toán do các đơn vị đăng ký, các phòng ban chức năng của Viễn thông Quảng Nam sẽ xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị. Cụ thể phòng Đầu tư xây dựng cơ bản và Phòng quản lý mạng và dịch vụ sẽ xem xét dự toán sửa chữa tài sản và dự toán đầu tư phát triển mạng lưới do các Trung tâm Viễn thông đăng ký, các bảng dự toán đăng ký của các Trung tâm sau khi được điều chỉnh sẽ được phòng kế hoạch kinh doanh tổng hợp để làm cơ sở cho việc lập dự toán cho toàn Viễn thông Quảng Nam.


Phòng kế hoạch kinh doanh sau khi tổng hợp các bảng đăng ký dự toán của các Trung tâm, tình hình thực tế tại văn phòng Viễn thông Quảng Nam do các phòng ban lập, sẽ tổng hợp toàn bộ và trình Giám đốc Viễn thông Quảng Nam xem xét. Sau khi xem xét Giám đốc Viễn thông Quảng Nam sẽ triệu tập cuộc họp gồm: Ban giám đốc, trưởng các phòng ban, Giám đốc các Trung tâm. Trong cuộc họp này dựa vào tầm nhìn tổng quan và những giải trình của cấp dưới Ban giám đốc sẽ xem xét thống nhất chỉ tiêu dự toán cho toàn Viễn thông Quảng Nam. Nếu có thay đổi điều chỉnh thì phòng Kế hoạch kinh doanh sẽ điều chỉnh theo kết quả thống nhất trong cuộc họp và trình cho Ban giám đốc dự toán hoàn chỉnh. Dự toán hoàn chỉnh sẽ được gửi lên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xem xét.

Dựa vào tầm nhìn tổng quan và kế hoạch do Viễn thông Quảng Nam đề nghị, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ xem xét điều chỉnh những điểm chưa hợp lý và sẽ thông qua dự toán đăng ký của Viễn thông Quảng Nam. Sau khi thông qua Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ ra quyết định chính thức giao chỉ tiêu dự toán cho Viễn thông Quảng Nam.


Sau khi nhận được dự toán chính thức do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao, Viễn thông Quảng Nam sẽ căn cứ vào dự toán đăng ký của các Trung tâm và sẽ ra quyết định giao chỉ tiêu dự toán chính thức cho các Trung tâm thực hiện.
Hiện tại Viễn thông Quảng Nam đã lập dự toán cho các mặt hoạt động, nhưng nó chỉ hướng đến thông tin kế hoạch, còn các thông tin quy đổi về tiền là chưa có.
2.2.2 Các loại dự toán và phương pháp lập các loại dự toán tại Viễn thông Quảng Nam
2.2.2.1 Dự toán thông tin môi trường, ngành trên địa bàn:
Các chỉ tiêu chủ yếu được xây dựng nhằm mục đích để thông tin tình hình biến động kinh tế, xã hội tại khu vực quản lý. Đây là dự toán quan trọng vì dựa vào dự toán này doanh nghiệp sẽ là cơ sở để lập các dự toán đầu tư phát triển mạng lưới, dự toán doanh thu, sản lượng, dự toán chi phí sửa chữa, dự toán quảng cáo,...

Các Trung tâm Viễn thông thông qua các ban ngành trên địa bàn mình quản lý tiếp cận số liệu và lập các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng GDP (%), dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư, dân số, mật độ dân số,...Lập dự toán thông tin môi trường ngành trên địa bàn mình quản lý. Từ kế hoạch này các đơn vị trực thuộc của Viễn thông Quảng Nam sẽ dự tính mức độ phát triển thuê bao tại khu vực theo từng loại dịch vụ, cũng như dự tính doanh thu trong năm kế hoạch. Ví dụ như GDP dự kiến năm 2011 tại khu vực huyện Đại Lộc tăng khoảng 430 USD/ người/ năm so với năm 2010( số liệu theo bảng 2.2) điều đó cho thấy mức sống tại khu vực huyện Đại Lộc của người dân tăng lên, vậy dự kiến khả năng người dân sẽ dùng dịch vụ Viễn thông trong năm kế hoạch sẽ tăng, và căn cứ tình hình thực hiện của các năm trước và 1 số chỉ tiêu còn lại, Trung tâm Viễn Thông Đại lộc sẽ dự kiến được số lượng thuê bao sẽ phát triến trong năm 2011 tại huyện Đại lộc.
Ví dụ Dự toán thông tin môi trường, ngành trên địa bàn huyện Đại Lộc được thể hiện qua bảng 2.2
	
	BẢNG 2.2: THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG, NGÀNH TẠI ĐẠI LỘC NĂM 2011

	TT
	Tªn chØ tiªu
	§¬n vÞ tÝnh
	Dù kiÕn 
thùc hiÖn n¨m 2010
	Dù kiÕn 
KÕ ho¹ch 2011

	1
	GDP tÝnh trªn ®Çu ng­êi
	USD/Ng­êi
	1200
	1630

	2
	Tèc ®é t¨ng tr­​ëng GDP
	%
	31.83
	35.87

	3
	C¬ cÊu kinh tÕ
	
	
	

	3.1
	N«ng nghiÖp
	%
	19.76
	17.73

	3.2
	C«ng nghiÖp, x©y dùng
	%
	58.72
	61.32

	3.3
	DÞch vô
	%
	21.52
	20.95

	4
	§Çu t­​ trùc tiÕp nø¬c ngoµi
	
	
	

	4.1
	Sè dù ¸n ®­​îc cÊp phÐp
	Dù ¸n
	1.00
	5.00

	4.2
	Tæng vèn ®Çu t​­
	1000 USD
	2,500.00
	10,625.00

	5
	Sè l­îng c¸c doanh nghiÖp 
	DN
	141.00
	146.00

	5.1
	Thuéc khu vùc Nhµ n­​íc
	DN
	16.00
	16.00

	5.2
	Thuéc khu vùc t­​ nh©n
	DN
	115.00
	120.00

	5.3
	Doanh nghiÖp cæ phÇn
	DN
	10.00
	10.00

	5.4
	C¸c lo¹i kh¸c
	DN
	
	

	6
	D©n sè
	Ng​­êi
	146,713.00
	148,546.00

	6.1
	Khu vùc thµnh phè, thÞ x·
	Ng​­êi
	
	

	6.2
	Khu vùc thÞ trÊn, huyÖn lþ
	Ng​­êi
	16,506.00
	16,717.00

	6.3
	Khu vùc n«ng th«n ( x· )
	Ng­​êi
	130,207.00
	131,829.00

	7
	MËt ®é d©n sè
	Ng​­êi/Km2
	252.13
	253.02

	8
	Sè quËn, huyÖn
	§¬n vÞ
	1.00
	

	9
	Tæng sè x·, ph­​êng, thÞ trÊn.
	§¬n vÞ
	18.00
	18.00

	 
	Trong ®ã: - Vïng nói
	§¬n vÞ
	9.00
	9.00

	 
	                 - Vïng cao
	§¬n vÞ
	0.00
	0.00


Tóm lại, theo biểu thông tin môi trường, ngành tại địa bàn huyện Đại Lộc dự kiến năm 2011, sẽ cho bộ phận lập dự toán thấy được tổng quan phát triển kinh tế xã hội tại huyện Đại Lộc năm 2011 ở các chỉ tiêu như: dân số, mật độ dân số, dự án đầu tư,…Từ đó có thể dự đoán và xây dựng các kế hoạch cho Trung tâm Viễn thông Đại Lộc như: Dự toán phát triển thuê bao, Dự toán sửa chữa hoặc phát triển mạng lưới Viễn thông,… 
2.2.2.2 Dự toán sản lượng, doanh thu:
Dự toán sản lượng, doanh thu được lập nhằm dự tính sản lượng từng loại dịch vụ khách hàng sẽ sử dụng: Gphone, cố định, di động, internet và doanh thu mang lại của năm kế hoạch.
Dự toán sản lượng, doanh thu bao gồm các chỉ tiêu: doanh thu VT- CNTT, doanh thu bán thẻ trả trước Vinaphone, doanh thu kinh doanh thương mại, doanh thu hoạt động tài chính, và thu nhập khác.

Doanh thu VT- CNTT bao gồm doanh thu từ các các thuê bao cố định, Gphone, di động trả sau, Internet, doanh thu cước kết nối và các dịch vụ gia tăng.

Doanh thu bán trẻ trả trước Vinaphone bao gồm sim, và toàn bộ thẻ trả trước

Doanh thu kinh doanh thương mại bao gồm doanh thu từ bán các sản phẩm, hàng hóa: máy điện thoại cố định, di động, router,...
Doanh thu hoạt động tài chính gồm thu từ các khoản phát sinh từ cho thuê tài sản, lãi bán hàng trả chậm, lãi tiền gởi.

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu tiền bảo hiểm bồi thường, thu từ tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng, các khoản nợ khó đòi đã xóa sổ nay thu hồi được, và các khoản khác ngoài các khoản trên.

Dự toán này sẽ do các Trung tâm Viễn thông và phòng Kế hoạch kinh doanh lập. Các Trung tâm Viễn thông chỉ lập dự toán cho khu vực mình quản lý, phòng Kế hoạch kinh doanh lập dự toán tại văn phòng Viễn thông Quảng Nam.
Các Trung tâm Viễn thông căn cứ vào tình hình thực hiện và tốc độ tăng trưởng tại khu vực mình quản lý sẽ lập dự toán sản lượng, doanh thu cho năm đến theo chỉ tiêu chung do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định.
	Dự toán sản lượng, doanh thu
	=
	Sản lượng, doanh thu năm thực hiện
	x
	Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng năm kế hoạch


Dự toán doanh thu cho năm đến sao cho đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu chung do Tập đoàn quy định. 
 Ví dụ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ra văn bản gởi các đơn vị trực thuộc về lập kế hoạch các chỉ tiêu phát triển thuê bao cho năm đến trong đó các chỉ tiêu phát triển thuê bao phải tăng trưởng từ 10% đến 15%. Viễn thông Quảng Nam sẽ căn cứ vào tình hình của năm thực hiện và tốc độ tăng trưởng của năm thực hiện với năm trước đó, sẽ lập dự toán cho năm tiếp theo tăng trưởng trong khoản từ 10% đến 15%. Chi tiết được lập theo biểu 2.3
	b¶ng 2.3: dù to¸n s¶n l­îng, doanh thu n¨m 2011

	                                                                              Đơn vị tính: Triệu đồng

	Sè TT
	Tªn chØ tiªu
	§¬n vÞ tÝnh
	Thùc hiÖn n¨m 2010
	 

	
	
	
	
	Dù to¸n n¨m 2011

	
	
	
	
	Dù kiÕn
	Tû lÖ % n¨m KH/ n¨m tr​­íc

	A
	C¸c chØ tiªu doanh thu
	 
	 
	 
	 

	1
	Doanh thu ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ 
	Tr.®ång
	216,298
	264,505
	122.29

	1.1
	Doanh thu kinh doanh th«ng th​­êng
	Tr.®ång
	214,698
	264,005
	122.97

	 
	Doanh thu VT-CNTT ph¸t sinh
	Tr.®ång
	214,366
	263,870
	123.09

	1.1.1
	DÞch vô VT - CNTT
	Tr.®ång
	178,441
	235,060
	131.73

	1.1.2
	Doanh thu b¸n thÎ
	Tr.®ång
	10,906
	14,360
	131.67

	1.1.3
	C​­íc kÕt nèi 
	Tr.®ång
	10,528
	11,625
	110.42


	 
	Thu tõ VMS
	Tr.®ång
	3,655
	4,120
	112.72

	 
	Thu tõ doanh nghiÖp kh¸c
	Tr.®ång
	6,783
	7,505
	110.64

	1.1.4
	Hoµ m¹ng, dÞch chuyÓn thuª bao
	Tr.®ång
	3,951
	2,525
	63.91

	1.1.5
	Thu kh¸c VT-CNTT
	Tr.®ång
	102
	300
	294.12

	 
	Trong ®ã: B¸n hµng ho¸ - Kinh doanh th­¬ng m¹i 
	Tr.®ång
	102
	280
	274.51

	1.1.6
	Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
	Tr.®ång
	332
	135
	40.66

	1.2
	Thu nhËp kh¸c
	Tr.®ång
	1,600
	500
	31.25

	2
	Doanh thu VT-CNTT ph©n chia (®­​îc nhËn (+), ph¶i tr¶ (-))
	Tr.®ång
	0
	0
	0.00

	2.1
	Ph©n chia ngoµi khèi HTPT 
	Tr.®ång
	0
	0
	0.00

	 
	Ph©n chia tr¶ ®èi t¸c BCC
	Tr.®ång
	 
	 
	0.00

	 
	Ph©n chia tr¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c
	Tr.®ång
	 
	 
	0.00

	2.2
	Ph©n chia néi bé khèi HTPT
	Tr.®ång
	 
	 
	0.00

	3
	Doanh thu VT-CNTT ph¸t sinh sau ph©n chia
	Tr.®ång
	214,366
	263,870
	123.09

	B
	S¶n l​­îng c¸c dÞch vô chñ yÕu
	 
	 
	 
	0

	1
	Tæng sè thuª bao viÔn th«ng thùc t¨ng
	Thuª bao
	20,792
	23,956
	115.22

	1.1
	Thuª bao ®iÖn tho¹i thùc t¨ng 
	Thuª bao
	14,127
	13,958
	98.80

	1.1.1
	Thuª bao cè ®Þnh
	Thuª bao
	7,319
	4,000
	54.65

	1.1.2
	Thuª bao Gphone
	Thuª bao
	5,215
	6,258
	120.00

	1.1.3
	Thuª bao di ®éng tr¶ sau VinaPhone
	Thuª bao
	1,025
	2,200
	214.63

	1.1.4
	Thuª bao Mytivi
	Thuª bao
	568
	1,500
	264.08

	1.1.5
	Thuª bao CDMA, GSM néi vïng
	Thuª bao
	 
	 
	0.00


	1.1.6
	Thuª bao CityPhone
	Thuª bao
	 
	 
	0.00

	1.2
	Thuª bao Internet thùc t¨ng
	Thuª bao
	6,665
	9,998
	150.01

	1.2.1
	Thuª bao Internet trùc tiÕp
	Thuª bao
	 
	 
	0.00

	1.2.2
	Thuª bao MegaVNN
	Thuª bao
	6,665
	9,998
	150.01

	2
	Tæng sè thuª bao viÔn th«ng trªn m¹ng
	Thuª bao
	116,777
	140,733
	120.51

	2.1
	Thuª bao ®iÖn tho¹i trªn m¹ng
	Thuª bao
	87,302
	107,892
	123.58

	2.1.1
	Thuª bao cè ®Þnh
	Thuª bao
	65,487
	69,487
	106.11

	2.1.2
	Thuª bao Gphone
	Thuª bao
	15,303
	21,561
	140.89

	2.1.3
	Thuª bao di ®éng tr¶ sau VinaPhone
	Thuª bao
	6,512
	8,712
	133.78

	1.1.4
	Thuª bao  Mytivi
	Thuª bao
	6,632
	8,132
	122.62

	2.1.5
	Thuª bao CDMA, GSM néi vïng vµ kh¸c
	Thuª bao
	 
	 
	0.00

	2.1.6
	Thuª bao CityPhone
	Thuª bao
	 
	 
	0.00

	2.2
	Thuª bao Internet trªn m¹ng
	Thuª bao
	22,843
	32,841
	143.77

	2.2.1
	Thuª bao Internet trùc tiÕp
	Thuª bao
	 
	 
	0.00

	2.2.2
	Thuª bao MegaVNN
	Thuª bao
	22,843
	32,841
	143.77


2.2.2.3 Dự toán chi phí và dự toán tổng hợp sản xuất kinh doanh
- Dự toán chi phí được lập nhằm đảm bảo chi phí thực hiện cho năm kế hoạch, không vượt quá chỉ tiêu do Tập đoàn quy định.

Dự toán này do phòng phòng kinh doanh lập chịu trách nhiệm chính, phòng kế toán thống kê tài chính chỉ phối hợp khi phòng Kế hoạch kinh doanh yêu cầu cung cấp số liệu.

Dựa vào số liệu của năm thực hiện do Phòng kế toán cung cấp, Phòng Kế hoạch kinh doanh căn cứ vào tình hình thực hiện của năm thực hiện và tốc độ tăng trưởng của năm thực hiện so với năm trước đó, tổng hợp các chỉ tiêu dự toán chi phí từ các Trung tâm Viễn thông xây dựng. Phòng Kế hoạch kinh doanh lập dự toán chi phí cho năm đến sao cho không vượt quá chỉ tiêu chung do Tập đoàn quy định. 
Dự toán chi phí được tổng hợp từ các biểu dự toán chi phí: Khấu hao tài sản cố định, Sửa chữa tài sản cố định, Chi phí lao động, Chi phí thường xuyên, Chi phí quảng cáo, khuyến mãi. Tuỳ theo dự toán Sản lượng, doanh thu hay dự toán Đầu tư xây dựng, Sửa chữa tài sản mà các chỉ tiêu dự toán chi phí trong biểu dự toán này có thể tăng hoặc giảm so với năm trước, nhưng phải đảm bảo tổng chi phí xây dựng dự toán cho năm đến tăng không vượt quá so với tỷ lệ chung do Tập đoàn quy định. 
♦Dự toán chi phí trích khấu hao
Dự toán chi phí khấu hao TSCĐ do phòng Kế toán thống kê tài chính chịu trách nhiệm lập và phòng Kế hoạch kinh doanh phối hợp.
Phòng Kế toán thống kê tài chính sẽ xác định tổng số nguyên giá và giá trị còn lại đến thời điểm 31/12 của năm thực hiện, dự kiến danh sách TSCĐ sẽ thanh lý ở năm kế hoạch do đã lỗi thời, hỏng hóc nhưng còn giá trị. TSCĐ dự kiến thanh lý sẽ do các Trung tâm Viễn thông cung cấp. Phòng kế toán thống kê tài chính sẽ tổng hợp và lập kế hoạch thanh lý. Và dự kiến tăng tài sản trong năm kế hoạch, do phòng Kế hoạch kinh doanh cung cấp. 
Tập hợp tất cả và căn cứ vào tỷ lệ trích khấu khao do Bộ tài chính và khung thời gian sử dụng của các loại tài sản do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định. Phòng kế toán thống kê tài chính sẽ lập dự toán trích khấu hao cho năm kế hoạch theo công thức:
	Khấu hao cơ bản năm KH
	=
	Nguyên giá BQ năm KH
	X
	Tỷ lệ trích KH BQ năm KH


, 
	Nguyên giá bình quân năm KH                                                      
	=
	Tổng nguyên giá 31/12 +Tổng ng.giá tăng- Tổng ng.giá giảm 

2


       Tỷ lệ trích khấu                         Tổng số năm sử dụng của Tổng tài sản

                                              = -------------------------------------------------------

hao bình quân năm kế hoạch                             Tổng số tài sản

Tài sản cố định tại Viễn thông Quảng Nam được chia thành 04 nhóm: Nhóm tài sản cố định mạng điện thoại cố định gồm: thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn, mạng cáp, nhà cửa, vật kiến trúc, thiết bị nguồn điện; Nhóm tài sản cố định mạng điện thoại di động; Nhóm tài sản cố định mạng internet và Nhóm tài sản cố định khác. 
Tỷ lệ trích khấu hao bình quân năm kế hoạch được tính theo từng nhóm, và theo thời gian sử dụng từng loại của nhóm. Tùy theo nhóm tài sản cố định mà có thời gian sử dụng theo quy định.
Nhóm thiết bị chuyển mạch bao gồm: các loại tổng đài, các loại thiết bị truy nhập, các thiết bị mạng cố định khác.Thời gian sử dụng tối đa theo quy định là từ 7->10 năm.

Số liệu minh họa được thể hiện qua các bảng 2.4:
BẢNG 2.4: CHI TIẾT DỰ TOÁN TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

	STT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2010
	Dự kiến  năm 2011

	
	
	
	Thực hiện
	Nguyên giá đến 31/12/10
	N.giá dự kiến đến 31/12/11
	Nguyên giá BQ năm 2011
	Tỷ lệ trích KH BQ năm (%)
	Mức trích KH 2011
	% KH 2011 so TH 2010

	 
	Tổng số
	Tr.đ
	68.628
	715.828
	794.745
	755.287
	9.73
	62.000
	90.34

	1
	Mạng ĐTCĐ
	Tr.đ
	39.438
	424.463
	476.468
	450.466
	9.48
	57.453
	145.68

	1.1
	Thiết bị CM
	Tr.đ
	17.455
	129.248
	132.356
	130.802
	7.24
	15.033
	86.12

	1.2
	Thiết bị TD
	Tr.đ
	14.167
	202.112
	202.655
	202.384
	2.77
	1.456
	10.28


	1.3
	Mạng cáp
	Tr.đ
	4.270
	37.133
	80.232
	58.683
	9.37
	36.229
	848.45

	1.4
	Nhà cửa, KT
	Tr.đ
	3.474
	54.925
	59.810
	57.368
	5.74
	3.947
	113.62

	1.5
	TBị nguồn điện
	Tr.đ
	72
	1.045
	1.415
	1.230
	6.81
	788
	1094.44

	2
	Mạng điện thoại D.Đ
	Tr.đ
	283
	13.893
	25.914
	19.904
	4.2
	1.083
	382.69

	3
	Mạng internet
	Tr.đ
	776
	6.274
	7.489
	6.882
	12.58
	1.080
	139.18

	4
	TSCĐ khác
	Tr.đ
	28.131
	271.198
	284.874
	278.036
	7.17
	2.384
	8.47


Bảng chi tiết tỷ lệ trích khấu hao thiết bị chuyển mạch truyền dẫn theo phụ lục 2.1 phần phục lục đính kèm.

Hiện tại Viễn thông Quảng Nam chưa quan tâm đến việc trích khấu hao nhanh, mà chỉ khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

♦Dự toán chi phí sửa chữa

Dự toán sửa chữa được lập nhằm dự tính khối lượng tài sản cần được sửa chữa và chi phí cho việc sửa chữa này nằm trong kế hoạch. Dự toán sửa chữa sẽ do phòng đầu tư xây dựng cơ bản lập. Cơ sở lập:

Căn cứ vào các hạng mục cần sửa chữa tại các Trung tâm Viễn thông và tại văn phòng Viễn thông Quảng Nam.

Tham khảo chi phí sửa chữa từ các dịch vụ bên ngoài theo hạng mục từng khu vực, địa bàn. 

Phòng đầu tư xây dựng cơ bản sẽ lập bảng dự toán chi phí sửa chữa cho toàn Viễn thông Quảng Nam tổng hợp từ các hạng mục sửa chữa của các Trung Tâm Viễn thông. Chi phí sửa chữa cho từng hạng mục do Trung tâm viễn thông xây dựng bằng cách tham khảo giá báo giá từ các dịch vụ sửa chữa bên ngoài.

Ví dụ: Hạng mục cần sửa chữa tại khu vực huyện Đại lộc năm 2011 là: “ Thu hồi và kéo lại 1 km cáp treo 30 x2x0.5 tại khu vực Ủy ban xã Đại Minh đến tủ cáp số 5”. Giá tham khảo do Công Ty TNHH Phan Minh báo giá là : 20 triệu; do Công Ty TNHH Phát Đạt báo giá là: 25 triệu.

Trung Tâm Viễn thông Đại Lộc sẽ lập chi phí sửa chữa cho hạn mục “ Thu hồi và kéo lại 1 km cáp treo 30 x2x0.5 tại khu vực Ủy ban xã Đại Minh đến tủ cáp số 5” năm 2011 là: 20 triệu ( chi tiết theo phụ lục 2.2 ở phần phụ lục)

Sau khi rà soát  và kiểm tra tình hình thực tế tại các đơn vị, phòng Đầu tư xây dựng cơ bản sẽ lập dự toán chi phí sửa chữa cho năm kế hoạch và chuyển cho phòng Kế hoạch kinh doanh trình cho Lãnh đạo Viễn thông Quảng Nam xét duyệt.

Dự toán sửa chữa của Viễn thông Quảng Nam được phân thành 04 nhóm: nhóm sửa chữa mạng cố định, sửa chữa mạng di động, sửa chữa mạng internet và tài sản cố định khác. Nhóm sửa chữa mạng cố định bao gồm: sửa chữa thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn, mạng cáp và nhà cửa, vật kiến trúc. 

♦Dự toán chi phí lao động


Dự toán chi phí lao động được xây dựng nhằm dự tính số lao động cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phí trả cho người lao động trong năm kế hoạch. Dự toán chi phí lao động sẽ do phòng Tổ chức- Tổng hợp chịu trách nhiệm lập, phòng Kế hoạch kinh doanh chỉ phối hợp trong việc tổng hợp số liệu. Cơ sở để xây dựng kế hoạch chi phí lao động là số lao động bình quân trong năm kế hoạch và mức chi bình quân/người của năm kế hoạch. Các chỉ tiêu được tính cụ thể như sau:

Tổng quỹ tiền lương được tính theo tổng số lao động bình quân của năm kế hoạch và mức chi bình quân cho 1 người lao động được tính theo loại hợp đồng: một năm trở lên, hợp đồng thử việc, ngắn hạn hoặc có thể tính theo tính chất lao động: lao động quản lý như: Ban giám đốc, trưởng, phó các phòng ban; Lao động công nghệ: bộ phận ứng cứu, bộ phận kỷ thuật, xử lý, lắp đặt, quản lý khách hàng; Lao động phục vụ, phụ trợ: lái xe, bảo vệ, tạp vụ, văn thư, thủ kho, thủ quỹ.

Quỹ tiền lương năm kế hoạch = Số lao động bình quân năm KH x mức chi bình quân 1 lao động năm KH

Số lao động thực tế bình quân của năm kế hoạch sẽ do Phòng Tố chức- Tổng hợp dự tính dựa trên mức lao động thực tế tại đơn vị.

Mức chi bình quân cho 1 lao động của năm kế hoạch được tính dựa vào mức chi bình quân thực tế của năm thực hiện và dự kiến tỷ lệ % tiền lương năm kế hoạch sẽ tăng so với năm thực hiện theo thông báo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về hướng dẫn lập dự toán cho năm kế hoạch. Tỷ lệ tăng tiền lương năm 2011 so với năm 2010 theo dự kiến của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là 12% .

Các chỉ tiêu: chi phí trang phục, chi phí đào tạo,bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ăn giữa ca được tính trên cơ sở mức chi bình quân của năm thực hiện nhân với số lao động bình quân trong năm kế hoạch. Kinh phí công đoàn được tính 2% trên tổng quỹ tiền lương của năm kế hoạch. Chi tiết được thể hiện ở phụ lục 2.3 phần phụ lục đính kèm.

♦ Dự toán chi phí thường xuyên

Dự toán phí phí thường xuyên sẽ do phòng Kế hoạch kinh doanh lập, phòng kế toán thống kê tài chính chỉ phối hợp trong việc cung cấp số liệu. Nội dung dự toán chi phí thường xuyên gồm:

+ Chi phí thiết bị đầu cuối: được lập dựa trên nguyên giá, thời điểm phát sinh và giá trị còn lại đến 31/12 của năm thực hiện, dự kiến số lượng thiết bị đầu cuối phát sinh trong năm kế hoạch, phân bổ trong vòng 24 tháng, tính từ thời điểm phát sinh.

Giá trị còn lại của thiết bị đầu cuối đến 31/12 của năm thực hiện sẽ phân bổ trong vòng 12 tháng của năm kế hoạch.

Số lượng thuê bao các loại dự kiến sẽ phát triển trong năm kế hoạch x Đơn giá từng loại / 24 tháng x 12 tháng.

+ Chỉ tiêu thù lao thu cước, phát triển thuê bao: được tính theo tỷ lệ quy định tại Viễn thông Quảng Nam.

 Thù lao thu cước phát sinh trong tháng là 7 % trên tổng số tiền thu được tương ứng với tỷ lệ thu đạt từ 98 % trở lên, thù lao thu nợ dưới 3 tháng ( không kể cước phát sinh là 10% trên tổng số tiền thu được, thù lao thu nợ từ 3 tháng đến dưới 12 tháng là: 20 % trên tổng số tiền thu được, thù lao thu nợ từ 12 tháng đến dưới 24 tháng là: 30 % trên tổng số tiền thu được, thù lao thu nợ trên 24 tháng là: 40 % trên tổng số tiền thu được, và thù lao thu nợ quá hạn đã được xóa nợ là: 50% trên tổng số tiền thu được. Căn cứ vào tình hình chi phí thù lao thu cước, phát triển thuê bao của các năm trước bộ phận lập dự toán của Viễn thông Quảng Nam sẽ dự kiến chi phí cho năm kế hoạch tăng không quá theo chỉ tiêu do Tập Đoàn quy định. Dự kiến năm 2011 tăng 11% so với năm 2010.

Theo phụ lục 2.4 ở phần phụ lục đính kèm.
+  Chỉ tiêu chi phí phát triển thuê bao cũng được tính tương tự : theo số lượng thuê bao phát triển được từng tháng nhân với chi phí cho một thuê bao theo quy định. Thuê bao cố định là: 30.000 đồng/ thuê bao; thuê bao di động trả sau: 200.000 đ/ thuê bao; thuê bao FTTX: 100.000 đồng/ thuê bao; thuê bao MEgaVNN: 40.000 đồng/ thuê bao,…Dựa vào chi phí của năm 2010, dự kiến chi phí này năm 2011 tăng so với năm 2010 là : 15% .

+ Chỉ tiêu chi phí thường xuyên khác được tính trên cơ sở chi phí của năm thực hiện, dự kiến cho năm kế hoạch sao cho không vượt quá tỷ lệ do Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam quy định.

♦Dự toán chi phí quảng cáo

Nhằm dự kiến chi phí quảng cáo cho năm kế hoạch

Dự toán chi phí quảng cáo do phòng Kế hoạch kinh doanh lập, dựa trên chi phí của năm thực hiện, dự toán phát triển thuê bao trong năm kế hoạch của từng chỉ tiêu: Điện thoại cố định, Điện thoại di động trả sau VNP, Internet và Quảng cáo, chăm sóc khách hàng. Bình quân chi phí quảng cáo cho 1 thuê bao của năm thực hiện nhân với số lượng thuê bao dự kiến cho năm kế hoạch theo từng chỉ tiêu sẽ tính được chi phí quảng cáo theo từng chỉ tiêu cho năm kế hoạch, dự kiến chi phí quảng cáo cho năm 2011 tăng 12% so với năm 2010.( Theo phụ lục 2.5 phần phục lục)

Phòng Kế hoạch kinh doanh chịu trách nhiệm về chương trình quảng cáo và thời điểm quảng cáo. Tùy theo đợt quảng cáo mà có kế hoạch quảng cáo bằng tờ rơi, áp pic, pa nô, hoặc thông qua các kênh truyền hình. Toàn bộ các chương trình quảng cáo đều do Viễn thông Quảng Nam thực hiện, các đơn vị trực thuộc chỉ phối hợp trong việc phát tờ rơi hoặc treo các các biển áp pic, pa nô do Viễn thông Quảng Nam cấp về.

♦ Dự toán chi phí kết nối

Nhằm dự kiến chi phí kết nối cho năm kế hoạch

Dự toán chi phí kết nối do phòng Kế hoạch kinh doanh lập, dựa trên kế hoạch sản lượng cuộc gọi kết nối với các mạng Viễn thông khác như: EVN, FPT, Viêttel,... được tính theo tỷ lệ quy định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Chi phí cước kết nối cho 01 phút gọi vào mạng của các Doanh nghiệp khác là: 550 đồng/ phút. Dựa vào sản lượng cuộc gọi của các năm trước, dự kiến sản lượng cuộc gọi sẽ thực hiện trong năm kế hoạch nhân với chi phí cước kết nối theo quy định cho 01 phút gọi ngoại mạng, bộ phận lập dự toán sẽ tính được chi phí cước kết nối cho năm kế hoạch.

Số liệu minh họa ở phụ lục 2.6 phần phụ lục

 
♦Dự toán tổng hợp sản xuất kinh doanh

Dự toán tổng hợp sản xuất kinh doanh do phòng kinh doanh lập dựa trên cơ sở tổng hợp từ dự toán doanh thu, sản lượng và dự toán chi phí. Ngoài ra dự toán này còn tính đến các chỉ tiêu hiệu quả: chỉ tiêu năng suất lao động, chỉ tiêu doanh thu/ chi phí.


Chỉ tiêu năng suất lao động dự kiến = DT dự kiến/ Tổng số lao động dự kiến


Chỉ tiêu Doanh thu/ chi phí dự kiến = DT dự kiến/ Chi phí dự kiến


Dựa vào các chỉ tiêu này có thể đánh giá được dự kiến 1 lao động, hoặc 1 đồng chi phí thì có thể tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu trong năm kế hoạch.

Để từ đó có thể xem xét các loại dự toán được lập đã hợp lý chưa? Dự toán doanh thu trong năm kế hoạch tăng bao nhiêu so với dự toán chi phí tăng? Hay nếu thực hiện đúng dự toán như vậy thì đem lại kết quả gì? Có đúng với mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra cho năm kế hoạch hay không? Và căn cứ vào dự toán này để điều chỉnh các loại dự toán khác như: Dự toán doanh thu, chi phí và dự toán lao động.

Số liệu minh họa ở phụ lục 2.7 phần phụ lục

2.2.2.4 Dự toán tổng hợp thu-chi tài chính

Được tổng hợp từ dự toán tổng hợp hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác. Hiện tại Viễn thông Quảng Nam chưa lập các dự toán tài chính, hoạt động tài chính chủ yếu là tiền gởi ngân hàng. 

Thực chất đây là dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. 
Dự toán tổng hợp thu- chi tài chính do phòng kế toán thống kê tài chính chịu trách nhiệm lập, phòng kinh doanh phối hợp trong việc tổng hợp số liệu, gồm các chỉ tiêu: Kinh doanh VT-CNTT, hoạt động tài chính, hoạt động khác, các khoản phải nộp, tổng lợi nhuận còn lại trích lập quỹ.

Chỉ tiêu kinh doanh VT-CNTT được lập dựa trên dự toán doanh thu, chi phí VT-CNTT, từ đó tính được lợi nhuận VT-CNTT.
Lợi nhuận VT-CNTT= Doanh thu VT- CNTT- chi phí VT-CNTT

Chỉ tiêu hoạt động tài chính được lập dựa trên dự toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính, từ đó tính được lợi nhuận của hoạt động tài chính.

Lợi nhuận hoạt động tài chính= Doanh thu hoạt động tài chính - chi phí hoạt động tài chính

Chỉ tiêu hoạt động khác cũng được lập tương tự

Chỉ tiêu doanh thu VT – CNTT được điều tiết đây chính là khoản lỗ được cấp bù. Xem bảng 2.5
	B¶ng 2.5: dù to¸n tæng hîp thu chi tµi chÝnh n¨m 2011

	                                                                                 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

 

	TT
	Tªn chØ tiªu
	Thùc hiÖn 
	Dù kiÕn
	Ghi chó

	 
	 
	n¨m 2010
	n¨m 2011
	 

	1
	Kinh doanh VT-CNTT
	 
	 
	 

	1.1
	Doanh thu VT-CNTT ph¸t sinh
	214,366
	263,870
	 

	1.2
	Doanh thu VT-CNTT ph¸t sinh sau ph©n chia
	214,366
	263,870
	 

	1.3
	Doanh thu VT-CNTT ®¬n vÞ ®​­îc h­​ëng
	214,366
	263,870
	 

	1.4
	Chi phÝ  VT-CNTT
	208,188
	223,239
	 

	1.5
	Lîi nhuËn VT-CNTT
	6,178
	40,631
	 

	2
	Ho¹t ®éng tµi chÝnh
	 
	 
	 

	2.1
	Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
	332
	135
	 

	2.2
	Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh
	 
	 
	 

	2.3
	Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh
	332
	135
	 

	3
	Ho¹t ®éng kh¸c
	 
	 
	 

	3.1
	Thu nhËp kh¸c
	1.600
	500
	 

	3.2
	Chi phÝ kh¸c
	 
	 
	 

	3.3
	Lîi nhuËn kh¸c
	1.600
	500
	 

	4
	C¸c kho¶n ph¶i nép
	3.661
	 
	 

	4.1
	Nép ng©n s¸ch t¹i ®Þa ph­¬ng
	 
	 
	 

	 
	- ThuÕ GTGT ph¶i nép
	 
	 
	 

	 
	- C¸c lo¹i thuÕ kh¸c
	 
	 
	 

	4.2
	Nép TËp ®oµn
	3.661
	 10.792
	 

	 
	- ThuÕ TNDN kinh doanh VT-CNTT
	1.729
	 10.157
	 

	 
	- Lîi nhuËn ho¹t ®éng Tµi chÝnh
	332
	 135
	 

	 
	- Lîi nhuËn kh¸c
	1,600
	 500
	 

	 
	- KhÊu hao TSC§
	68,628
	 62.000
	 


	 
	- Doanh thu VT-CNTT ®iÒu tiÕt
	
	 
	 

	5
	Tæng lîi nhuËn cßn l¹i trÝch lËp quü
	 
	 
	 

	5.1
	Quü dù phßng tµi chÝnh
	 
	 
	 

	5.3
	Quü khen th­​ëng, phóc lîi
	 
	 
	 

	5.4
	Quü nghiªn cøu khoa häc, s¸ng kiÕn
	 
	 
	 

	5.5
	Quü ®Çu t​­ ph¸t triÓn
	 
	 
	 


2.3 Đánh giá thực trạng công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam
2.3.1 Ưu điểm:

Viễn thông Quảng Nam đã lập dự toán theo một hệ thống các báo cáo dự toán điều này giúp cho các cấp quản lý trong đơn vị có khái niệm và hình dung sơ bộ về hoạt động dự toán cho năm kế hoạch, trong khi nhiều doanh nghiệp khác chưa quan tâm đến vấn đề này.


Trong quá trình lập dự toán Viễn thông Quảng Nam cũng đã xây dựng được mô hình dự toán. Mặc dù mô hình dự toán tại Viễn thông Quảng Nam hiện chưa phải là mô hình phù hợp nhất nhưng nhìn chung mô hình này đã định hướng chung cho công tác dự toán tại Viễn thông Quảng Nam, tạo nên sự thống nhất trong nội bộ đơn vị trong công tác dự toán.


Công tác dự toán tại Viễn thông Quảng Nam được thực hiện bởi Phòng kế hoạch kinh doanh, các phòng ban khác và các Trung tâm Viễn thông. Tuy nhiên Ban giám đốc cũng đã chỉ định phòng kế hoạch kinh doanh chịu trách nhiệm chính trong việc lập dự toán cho toàn Viễn thông Quảng Nam.

Viễn thông Quảng Nam đã lập dự toán theo từng loại dịch vụ: cố định, di động, internet,...nên việc theo dõi thực hiện dễ dàng phát hiện các dịch vụ không mang lại hiệu quả kinh tế và có hướng điều chỉnh kịp thời.
2.3.2 Nhược điểm:

Bên cạnh những ưu điểm trên, qua tìm hiểu thực tiễn tác giả nhận thấy công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mức và còn một số hạn chế cần được giải quyết như: 
Do chưa có sự chia sẻ thông tin giữa các phòng ban nên trong quá trình lập dự toán phòng Kế hoạch kinh doanh cần cung cấp thông tin tới đâu, thì các bộ phận cung cấp tới đó. Điều này gây khó khăn, lãng phí về mặt thời gian và công sức của bộ phận lập dự toán.
 Phòng kế toán thống kê tài chính chỉ tham gia phối hợp là cung cấp số liệu thực hiện năm trước, khi phòng Kế hoạch kinh doanh yêu cầu cung cấp. Không trực tiếp tham gia vào quá trình lập dự toán, điều này gây lãng phí về mặt thời gian vì phải qua khâu trung gian, bộ phận lập dự toán mới có được số liệu tham khảo để hoạch định.
Viễn thông Quảng Nam lập dự toán theo mô hình thông tin phản hồi, nên các cấp quản lý trong đơn vị đều được tham gia vào quá trình lập dự toán. Trong đó Lãnh đạo Viễn thông Quảng Nam, các phòng ban chức năng Viễn thông Quảng Nam, và các Trung tâm viễn thông trực thuộc đều được quyền đưa ra ý kiến và bảo vệ ý kiến của mình dựa trên quan điểm, khả năng và điều kiện thực tế tại đơn vị. Tuy nhiên, việc lập dự toán theo mô hình thông tin phản hồi được thực hiện nhưng chỉ ở khâu số liệu, chứ chưa quan tâm đến điều kiện thực tế. Cũng như việc theo dõi, giám sát và kiểm tra quá trình thực hiện là chưa có. Các Trung tâm Viễn thông hàng năm vẫn lập dự toán theo nhu cầu thực tế tại đơn vị, vẫn được bảo vệ ý kiến của mình trước Lãnh đạo Viễn thông Quảng Nam, nhưng khi Viễn thông Quảng Nam giao chỉ tiêu dự toán thì thường có sự chênh lệch so với dự toán các Trung tâm Viễn thông đã lập và đăng ký. Vì vậy, các chỉ tiêu dự toán thường không sát với tình hình thực tế tại từng Trung tâm. Có nhiều Trung tâm dự toán được giao so với thực hiện quá thấp, nhưng lại có Trung tâm dự toán được giao so với thực hiện là quá cao nên không phản ánh được tình hình thực tế của đơn vị. Hơn nữa, việc lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam cũng chưa quan tâm đến tiến độ thực hiện nên tình hình thực hiện ở những tháng đầu năm thường là rất thấp so với mục tiêu của dự toán đặt ra.

Việc lập dự toán thường kéo dài qua năm kế hoạch mà vẫn chưa hoàn chỉnh nên không thể đưa vào phục vụ cho việc quản lý tại đơn vị.

Điều đó cho thấy công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam chưa được quan tâm và đánh giá đúng mức, nhà quản trị các cấp trong đơn vị vẫn chưa thấy được tầm quan trọng trong việc lập dự toán nên có phần coi nhẹ việc xây dựng quy trình dự toán. Hiện tại, đơn vị chưa xây dựng được quy trình dự toán nên chưa phân chia được các giai đoạn cụ thể và chưa cụ thể hóa các công việc trong từng giai đoạn.

Do mang tâm lý dự toán là một việc mang tính chất đối phó nhằm báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch lên cấp trên, nên mục tiêu của việc lập dự toán tại đơn vị chỉ là làm sao lập được đầy đủ các biểu mẫu kế hoạch do Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam ban hành chứ không quan tâm nó được thực hiện như thế nào, có khoa học và phản ánh chính xác tiềm năng của đơn vị hay không.

Việc lập dự toán được giao cho phòng kinh doanh phối hợp với các phòng ban khác thực hiện. Tuy nhiên xây dựng dự toán chưa được khoa học, mục tiêu chưa chắn chắn, chưa cụ thể hóa ai làm việc gì, bộ phận nào lập những dự toán nào.

Thiếu khâu nghiên cứu thông tin phục vụ cho công tác dự toán. Việc nghiên cứu những nhân tố bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của năm kế hoạch bị bỏ qua. Cụ thể như: đối thủ cạnh tranh, thị hiếu người tiêu dùng, khả năng cung cấp dịch vụ,... đều chưa được quan tâm đến.


Trong suốt quá trình dự toán đơn vị chỉ quan tâm đến việc xây dựng chứ chưa quan tâm đến việc theo dõi, đánh giá dự toán, điều chỉnh dự toán.


Do chưa có quy trình dự toán nên dự toán của đơn vị thiếu tính chính xác, không đầy đủ và kịp thời, mà đây là những yếu tố không thể thiếu được của một dự toán. Viễn thông Quảng Nam cần xây dựng một quy trình dự toán cụ thể để các phòng ban chức năng cũng như các Trung tâm theo đó mà thực hiện.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Viễn thông Quảng Nam đang trong quá trình xây dựng và đổi mới toàn diện cả về trình độ sản xuất lẫn công tác quản lý. Dù đã cố gắng đổi mới ở nhiều khía cạnh nhưng Ban lãnh đạo đơn vị vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác lập dự toán. Hiện tại, Viễn thông Quảng Nam có lập dự toán theo sự chỉ đạo của Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam, nhưng chưa xây dựng được mô hình và quy trình dự toán. Tuy nhiên, do không xuất phát từ nhu cầu quản lý nên việc lập dự toán chỉ hướng đến mục đích báo cáo chỉ tiêu kế hoạch và ước tính lợi nhuận cho đơn vị quản lý cấp trên chứ chưa quan tâm đến khía cạnh phục vụ cho yêu cầu quản lý trong đơn vị nên còn một số yếu điểm như:


Đơn vị lập dự toán theo mô hình thông tin phản hồi nhưng chỉ thực hiện ở khâu số liệu, chứ chưa kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Vì vậy, các chỉ tiêu dự toán thường do sự phân bổ chủ quan của Lãnh đạo cấp trên nên không phản ánh được tình hình thực tế tại đơn vị. Mặc khác, do sự phân cấp khá cao trong quản lý cộng với số lượng khá đông các phòng ban và các Trung tâm trực thuộc nên dự toán theo mô hình hiện nay làm tốn khá nhiều chi phí và không đảm bảo được tiến độ thời gian.


Viễn thông Quảng Nam chưa có quy trình dự toán nên dự toán được xây dựng chưa được khoa học, mục tiêu chưa chắc chắn, chưa quan tâm đến việc theo dõi, đánh giá dự toán, chưa cụ thể hoá ai làm việc gì, bộ phận nào lập những dự toán nào, thiếu nhân sự có trình độ và nhận thức đúng đắn về dự toán, thiếu khâu nghiên cứu các nhân tố có ảnh hưởng đến dự toán.


Các báo cáo dự toán được lập theo các biểu mẫu do Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam quy định nên hệ thống các báo cáo dự toán chưa đầy đủ, còn thiếu nhiều dự toán quan trọng như: dự toán phải thu, phải trả, dự toán tiền, dự toán tồn kho, dự toán bảng cân đối kế toán,...Mặc khác, hệ thống các báo cáo dự toán về mặt hình thức thì rườm rà khó theo dõi, nội dung một số chỉ tiêu chung chung nên khó theo dõi và khó đánh giá khi thực hiện. Nói chung khó có thể phục vụ cho công tác quản lý thực tế tại đơn vị một cách hiệu quả.


Dự toán tại đơn vị chỉ là ước tính các chỉ tiêu kế hoạch chứ chưa coi đó là cơ sở để mỗi bộ phận tại Viễn thông Quảng Nam cam kết thực hiện. Vấn đề kiểm soát hoạt động qua dự toán còn chưa thực hiện thì ý nghĩa của dự toán còn mờ nhạt.


Viễn Thông Quảng Nam cần hoàn thiện hơn công tác lập dự toán, để dự toán thực sự trở thành một công cụ quản lý hiệu quả hỗ trợ tích cực cho nhà quản lý trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn đơn vị.

Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN 
TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG NAM

3.1 Cơ sở và mục đích của việc hoàn thiện công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam

Hiện tại, Viễn thông Quảng Nam có lập dự toán nhưng các báo cáo dự toán  này còn nhiều điểm yếu nên chưa phát huy được vai trò và tác dụng của nó. Vì vậy, các báo cáo dự toán sẽ được hoàn thiện trên cơ sở kế thừa có chọn lọc hệ thống báo cáo dự toán cũ.
Tiến hành hoàn thiện dự toán trên cơ sở huy động nguồn lực từ các cấp quản trị cho đến những nhân viên thừa hành công việc.

Hoàn thiện các báo cáo dự toán dựa trên cơ sở phân tích các nhân tố bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh tại Viễn thông Quảng Nam.

Hoàn thiện các báo cáo dự toán dựa trên quan điểm cân đối giữa lợi ích và chi phí.


Hoàn thiện công tác lập dự toán nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả quản lý tại đơn vị.

Dự toán sau khi được hoàn thiện phải có khả năng truyền đạt kế hoạch và mục tiêu kinh doanh của Ban lãnh đạo đến các bộ phận trong đơn vị.


Đảm bảo các nguồn lực trong đơn vị được phân bổ và được điều phối một cách hợp lý.


Nâng cao chất lượng của việc lập dự toán để đảm bảo các thông tin trên báo cáo dự toán phản ánh đúng tiềm năng của đơn vị nhằm làm cơ sở cho việc ra các quyết định quản trị, giúp dự đoán trước tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị, làm tiêu chuẩn cho việc đánh giá kết quả thực hiện công việc tại các bộ phận trong toàn đơn vị.


Đảm bảo huy động được mọi nguồn lực trong đơn vị tham gia vào việc xây dựng dự toán. Nâng cao tinh thần và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc lập dự toán đối với mỗi thành viên thực hiện dự toán.

Ngoài ra khi lập dự toán đơn vị cũng cần phải tuân thủ theo một số nguyên tắc sau: 


Dự toán phải được thực hiện liên tục. Dự toán không phải là việc làm đều đặn mỗi năm 01 lần vào cuối năm hiện tại. Cần phải thường xuyên theo dõi việc thực hiện dự toán, xem xét, so sánh kết quả thực tế đạt được với các chỉ tiêu dự toán để có điều chỉnh kịp thời làm cho dự toán phản ánh đúng với tình hình thực tế hơn.


Lập dự toán cần dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính linh hoạt của dự toán, để có thể điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng khi có những thay đổi ngoài dự kiến.


Công tác lập dự toán cũng phải đảm bảo nguyên tắc thận trọng, không nóng vội. Để có báo cáo dự toán có tính chính xác và thực tế cao, yêu cầu thông tin phục vụ cho việc lập dự toán phải có tính thực tế và phù hợp. Vì vậy nên bộ phận lập dự toán phải có một khoảng thời gian cần thiết để thu thập đầy đủ các thông tin hữu ích.


Công tác lập dự toán phải thu hút được mọi bộ phận, mọi người cùng tham gia vào việc lập dự toán. Lập dự toán không chỉ là việc riêng của các cấp lãnh đạo mà cần có sự hợp tác và phối hợp của tất cả các bộ phận, các phòng ban để các chỉ tiêu dự toán được đưa ra thì nó phù hợp nhất cho từng bộ phận, phòng ban.  
3.2  Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam 

3.2.1 Hoàn thiện mô hình lập dự toán 

Để các báo cáo dự toán phản ánh đúng tiềm lực của Viễn thông Quảng Nam nhưng không mất quá nhiều thời gian và chi phí, đơn vị áp dụng mô hình thông tin phản hồi nhưng phải phân rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của từng bộ phận. Theo mô hình này, thông tin về các chỉ tiêu dự toán sẽ bắt đầu từ các Trung tâm Viễn thông và các phòng ban, cụ thể  theo sơ đồ 3.1
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Sơ đồ 3.1: Sơ đồ mô hình dự toán

Sơ đồ 3.1: Mô hình dự toán tại Viễn thông Quảng Nam

Các Trung tâm Viễn thông phải tự đánh giá về năng lực sản xuất, tình hình mạng lưới, thiết bị tổng đài, tình hình nhân sự, khu vực có thể cung cấp dịch vụ để lập dự toán phát triển thuê bao, dự toán doanh thu và dự toán chi phí phát  sinh tại đơn vị và trình lên các phòng ban chức năng sẽ xem xét, góp ý và gởi lại cho các Trung tâm để sửa đổi, bổ sung( nếu cần thiết). Các báo cáo dự toán của Trung tâm Viễn thông sau khi sửa đổi, bổ sung sẽ được các phòng ban chức năng chuyển lên bộ phận chuyên trách về dự toán xem xét.

Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản có trách nhiệm lập dự toán đầu tư xây dựng cơ bản về mạng lưới theo tình hình nhu cầu thực tế tại các Trung tâm .

Phòng Quản lý mạng và dịch vụ có trách nhiệm lập dự toán dung lượng tổng đài, cung cấp dịch vụ tại các khu vực. 

Phòng Kế hoạch kinh doanh sẽ kết hợp với Phòng Kế toán -thống kê- tài chính, Phòng tổ chức – tổng hợp, Phòng đầu tư xây dựng cơ bản, Phòng quản lý mạng và dịch vụ và các Trung tâm Viễn thông để lập các báo cáo dự toán còn lại như: dự toán sản lượng, doanh thu; dự toán các loại dịch vụ: cố định, gphone, internet,...dự toán khấu hao; dự toán chi phí;...Tất cả các dự toán sau khi hoàn thành sẽ được chuyển đến bộ phận chuyên trách về dự toán xem xét xét duyệt.

Bộ phận chuyên trách về dự toán sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét và yêu cầu điều chỉnh (nếu cần thiết). Các báo cáo dự toán sau khi được bộ phận chuyên trách về dự toán chấp nhận sẽ được bộ phận này trình bày trong một cuộc họp để báo cáo về dự toán với thành phần tham dự là Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, Giám đốc các Trung tâm Viễn thông và các cá nhân ở các phòng ban trực tiếp tham gia vào việc lập dự toán .

Báo cáo dự toán được thông qua sẽ trở thành dự toán chính thức trong đơn vị. Nếu báo cáo dự toán còn những vướng mắc sẽ được đưa ra phân tích bình luận để có sự thống nhất ngay trong cuộc họp. Bộ phận chuyên trách về dự toán sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng để tiến hành điều chỉnh dự toán theo những kết quả thống nhất trong cuộc họp. Dự toán sau khi điều chỉnh sẽ được trình lại cho Ban giám đốc và giao dự toán chính thức cho các Trung tâm thực hiện.   
3.2.2 Hoàn thiện hệ thống dự toán 

Hệ thống dự toán mới bao gồm 3 nhóm dự toán dưới đây:

- Nhóm dự toán phát triển mạng lưới: bao gồm các loại dự toán: Dự toán về thông tin môi trường, ngành trên địa bàn(dung lượng cáp, số lượng tổng đài, trình độ lao động); Dự toán sửa chữa và bảo dưỡng mạng lưới.
- Nhóm dự toán doanh thu từ đặc điểm môi trường ngành Viễn thông gồm: Dự toán sản lượng, doanh thu theo từng loại dịch vụ: cố định, gphone, di động, internet.
- Nhóm dự toán chi phí bao gồm: Dự toán chi phí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất kinh doanh; Dự toán chi phí nhiên liệu; Dự toán chi phí quảng cáo, khuyến mãi; Dự toán chi phí lao động; Dự toán chi phí thường xuyên; Dự toán trích khấu hao; Dự toán tiền; Dự toán tổng hợp sản xuất kinh doanh; Dự toán tổng hợp thu-chi hoạt động tài chính. 
Mối quan hệ giữa các loại dự toán được thể hiện qua sơ đồ 3.2












Sơ đồ 3.2: Mối quan hệ giữa các loại dự toán
3.2.3 Xây dựng quy trình lập dự toán 

Để dự toán được lập hoàn chỉnh và phù hợp với thực tế, Viễn thông Quảng Nam nên xây dựng quy trình lập dự toán. Qua nghiên cứu thực tiễn tác giả nhận thấy Viễn thông Quảng Nam nên xây dựng quy trình thực hiện theo 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn gồm các bước cụ thể sau:
Giai đoạn I: Chuẩn bị dự toán :

Bước 1: Xác định mục tiêu chung của toàn đơn vị

Ở bước này Giám đốc đơn vị cần phải xác định rõ mục tiêu chung của đơn vị trong năm kế hoạch thông qua cuộc họp với Trưởng các phòng ban và giám đốc các Trung tâm Viễn thông. Mục tiêu cần được cụ thể hoá thành các số liệu cụ thể. Ví dụ, trong năm 2011, dựa vào năng lực thực tế của Viễn thông Quảng Nam và tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị trong những năm gần đây đơn vị có thể đặt ra mục tiêu là đạt mức lợi nhuận tăng ít nhất là 10% so với năm 2010.

Bước 2: Chuẩn bị nhân sự cho việc lập dự toán 

Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra ở bước 1, Ban lãnh đạo đơn vị cần phân công cụ thể những cá nhân ở từng Trung tâm Viễn thông, từng phòng ban chịu trách nhiệm về lập dự toán ngân sách cho bộ phận mình.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo cần tiến hành thành lập riêng một bộ phận chuyên trách về dự toán. Bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức chỉ đạo, tổng hợp xem xét, kiểm tra toàn bộ các báo cáo dự toán để đảm bảo các báo cáo dự toán phản ảnh đúng tiềm năng tại Viễn thông Quảng Nam. Bộ phận chuyên trách về dự toán được đặt trong phòng kế toán thống kê tài chính.
Bước 3: Soạn thảo các biểu mẫu

Bộ phận chuyên trách về dự toán sẽ tiến hành soạn thảo các biểu mẫu cần thiết cho công tác dự toán của toàn đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất về các chỉ tiêu, cách lập dự toán trong toàn Viễn thông Quảng Nam.

Bước 4: Đánh giá việc chuẩn bị dự toán

Cuối cùng, bộ phận chuyên trách về dự toán sẽ tiến hành rà soát và đánh giá lại việc chuẩn bị để đảm bảo rằng các báo cáo dự toán sẽ mang lại cho đơn vị thông tin hữu ích và chính xác nhất.

Giai đoạn II: Soạn thảo dự toán
Bước 1: Thu thập thông tin
Bộ phận chuyên trách về dự toán cần tiến hành thu thập, phân tích và xử lý các thông tin có liên quan cần thiết cho việc dự toán bao gồm những thông tin bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng đến việc lập dự toán như:
- Những thông tin bên trong cần nghiên cứu như: mục tiêu và chính sách kinh doanh của đơn vị như: doanh thu, lợi nhuận, thị phần, chính sách giá, chiết khấu, thanh toán, năng lực sản xuất kinh doanh cho phép của các đơn vị. Ngoài ra, bộ phận chuyên trách về dự toán còn phải chú ý đến các yếu tố khác có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ viễn thông như: loại dịch vụ, khả năng cung cấp tại các khu vực,...nhân tố con người: trình độ, số lượng, tinh thần trách nhiệm; số liệu trong quá khứ của đơn vị như: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tiền mặt và khấu hao tài sản cố định.

Những thông tin bên ngoài gồm: cơ cấu kinh tế, chính sách kinh tế, lạm phát, lãi suất, sự khác nhau về nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của từng đối tượng, từng địa phương, các nhân tố liên quan đến khách hàng, các đối thủ cạnh tranh.

Bên cạnh đó, các cá nhân ở từng phòng ban chịu trách nhiệm về việc lập dự toán cho bộ phận mình cũng cần thu thập các thông tin có liên quan để phục vụ tốt nhất cho công tác soạn thảo dự toán ở bộ phận mình.

Giám đốc các Trung tâm Viễn thông và các phòng ban chức năng có liên quan có trách nhiệm hợp tác và cung cấp các thông tin thích hợp cho bộ phận lập dự toán .

Bước 2: Cung cấp các biểu mẫu cho các bộ phận

Bộ phận chuyên trách về dự toán sẽ cung cấp các biểu mẫu dự toán cho các bộ phận có liên quan, cụ thể là: cung cấp cho các cá nhân được phân công chịu trách nhiệm lập dự toán ở các bộ phận này. Các cá nhân này sẽ tiến hành soạn thảo dự toán cho bộ phận mình và gửi về cho bộ phận chuyên trách về dự toán sau khi hoàn thành.

Bộ phận chuyên trách về dự toán sẽ tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa ( nếu cần thiết) và tổng hợp tất cả các báo cáo dự toán lại để hoàn thành các báo cáo dự toán cho toàn Viễn thông Quảng Nam.

Bước 3: Xét duyệt dự toán 

Sau khi hoàn thành các báo cáo dự toán, Bộ phận chuyên trách về dự toán sẽ báo cáo cho Ban lãnh đạo đơn vị xem xét tính hợp lý của dự toán trong cuộc họp về dự toán với sự tham gia đầy đủ của Giám đốc các Trung tâm Viễn thông, trưởng các phòng ban liên quan. Sau khi bản thảo dự toán được duyệt nó sẽ trở thành dự toán chính thức của Viễn thông Quảng Nam và sẽ được công bố cho toàn đơn vị để các Trung tâm Viễn thông, phòng ban sau đó mà tổ chức thực hiện.

Giai đoạn 3: Theo dõi dự toán ngân sách

Trong quá trình hoạt động, bộ phận chuyên trách về dự toán cần phải theo dõi, so sánh và phân tích thường xuyên sự khác nhau giữa kết quả thực tế đạt được với các chỉ tiêu số liệu trên báo cáo dự toán. Sau đó, tiến hành xem xét và điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu số liệu cho các báo cáo dự toán để làm căn cứ lập dự toán ở các kỳ tiếp theo.   

3.3 Hoàn thiện các loại dự toán 

Dự toán tại Viễn thông Quảng Nam là một hệ thống bao gồm nhiều báo cáo dự toán như: Dự toán thông tin kinh tế xã hội trên địa bàn; Dự toán thông tin môi trường ngành trên đại bàn; Dự toán đầu tư, phát triển mạng lưới Viễn thông công nghệ thông tin; Dự toán sản lượng, doanh thu; Dự toán chi phí; Dự toán trích khấu hao; Dự toán chi phí sửa chữa; Dự toán chi phí lao động; Dự toán chi phí thường xuyên; Dự toán chi phí quảng cáo, khuyến mãi; Dự toán chi phí kết nối mạng; Dự toán sản xuất kinh doanh tổng hợp; Dự toán tổng hợp thu, chi tài chính. Nếu được xây dựng một cách hợp lý và khoa học thì dự toán sẽ là công cụ đa chức năng của nhà quản lý góp phần mang đến cho đơn vị nhiều lợi ích như: truyền đạt kế hoạch và mục tiêu kinh doanh của nhà quản lý đến các bộ phận trong đơn vị, dự báo được các khó khăn về tài chính trong một khoảng thời gian nhất định, phân bổ và điều phối các nguồn lực còn hạn chế trong đơn vị và là thướt đo chuẩn trong việc kiểm tra và đánh giá việc thực hiện mọi hoạt động kinh doanh trong từng bộ phận của đơn vị. Tuy nhiên để lập được một hệ thống dự toán chính xác, phản ánh đúng tiềm năng thực tế của đơn vị là một việc khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và Viễn thông Quảng Nam nói riêng. Nếu cân nhắc giữa lợi ích to lớn đạt được với những khó khăn thì việc lập dự toán xứng đáng được đơn vị tập trung nhiều hơn.   

Viễn thông Quảng Nam đã xây dựng được một số báo cáo dự toán. Nhưng các báo cáo dự toán này chưa thực sự giúp ích cho công tác quản lý tại đơn vị, vì còn tồn tại một số hạn chế( như đã phân tích trong phần thực trạng). Vì vậy, tác giả xin chủ quan đề xuất một số ý kiến về việc hoàn thiện các báo cáo dự toán tại đơn vị như sau:  
3.3.1. Hoàn thiện các dự toán liên quan đến doanh thu

 Hoàn thiện dự toán doanh thu cước

Hiện tại Viễn thông Quảng Nam chỉ lập dự toán doanh thu chung chung có nghĩa là theo chỉ tiêu chung chứ chưa lập riêng theo từng loại. Ở đây tác giả muốn nói đến phương pháp lập. Theo tác giả nên lập dự toán doanh thu cước theo từng loại dịch vụ, quá trình kiểm soát tình hình thực hiện dự toán dễ dàng, dễ phát hiện ra loại dịch vụ nào mang lại doanh thu thấp để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời. Dự toán doanh thu cước do phòng kế hoạch kinh doanh lập, dựa vào dự toán sản lượng doanh thu của năm kế hoạch, lập dự toán doanh thu theo sản lượng sử dụng cho phần phát sinh cho mỗi thuê bao theo từng loại phát triển mới, dự toán doanh thu phát sinh theo từng loại của thuê bao đang hoạt động trên mạng. Dự toán doanh thu ăn chia với các doanh nghiệp trong ngành: Công Ty Viễn Thông Quốc tế (VTI),...

Trên cơ sở dự toán sản lượng doanh thu của năm kế hoạch, bộ phận lập dự toán sẽ xem xét tình hình thực hiện của các năm trước và tính sản lượng bình quân của 01 thuê bao gọi vào các mạng: di động nội vùng, liên vùng, mạng liên tỉnh, qua 171, nội tỉnh hay nội hạt,… nhân với đơn giá cước cho 1 phút gọi vào các mạng như: đối với thuê bao di động gọi nội mạng và gọi vào mạng điện thoại cố định thì 1 phút là: 880 đồng, gọi qua mobifone hay doanh nghiệp khác là: 980 đồng/ phút,…thuê bao điện thoại cố định gọi nội mạng: 120 đồng/ phút,…từ đó tính ra được doanh thu bình quân của một thuê bao đang hoạt động trên mạng theo từng loại: cố định, di động, internet, gphone, FTTX,…Tương tự sẽ tính được doanh thu bình quân cho 01 thuê bao phát triển mới trong năm theo từng loại. Lập bảng dự toán doanh thu cũng theo từng loại dịch vụ: dự toán doanh thu cước cố định, dự toán doanh thu cước di động, dự toán doanh thu cước internet, dự toán doanh thu cước Gphone,... 
 Bảng dự toán doanh thu cước cố định sẽ được lập theo bảng 3.1 
BẢNG 3.1:  DỰ TOÁN DOANH THU CƯỚC CỐ ĐỊNH

                                                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số  TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính SL
	Mã số trong biểu doanh thu
	Năm 2011

	
	
	
	
	Thực hiện năm 2010
	Dự kiến thực hiện năm 2011
	% thực hiện năm KH so với năm trước

	
	
	
	
	SL
	DT
	SL
	DT
	SL
	DT

	 
	Tổng số
	
	
	x
	178.441
	x
	 235.060
	x
	 131.7

	 
	Trong đó:
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	 
	 + DT bán lại dịch vụ cho VNPost
	
	
	x
	 3.989
	x
	 4.188
	x
	105 

	 
	 + DT bán lại dịch vụ cho DN khác
	
	
	x
	 
	x
	 
	x
	 

	
	Thuê bao đang hoạt động
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điện thoại liên mạng đi di động
	Phút
	402
	 38
	 33.440
	 40
	 35.200
	105
	105 

	2
	Điện thoại đường dài liên tỉnh
	Phút
	420
	 8
	 7.840
	9 
	 8.820
	 113
	113 

	3
	Điện thoại VoIP 171 trong nước
	Phút
	422
	 5
	 4.900
	6 
	 5.880
	 120
	120 

	4
	Điện thoại đường dài nội tỉnh
	Phút
	425
	 12
	 2.880
	13 
	 3.120
	 108
	108 

	5
	Điện thoại nội hạt
	Phút
	427
	 49
	 5.880
	54
	 6.480
	 110
	110 

	6
	.......
	Phút
	440
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê bao phát triển mới
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điện thoại liên mạng đi di động
	Phút
	402
	 6
	 5.280
	 7
	 6.160
	 
	 

	2
	Điện thoại đường dài liên tỉnh
	Phút
	420
	 2
	 1.960
	 2.5
	 2.450
	 
	 

	3
	Điện thoại VoIP 171 trong nước
	Phút
	422
	1
	980
	1.5
	1.470
	
	

	4
	Điện thoại đường dài nội tỉnh
	Phút
	425
	3
	720
	4
	960
	
	

	5
	Điện thoại nội hạt
	Phút
	427
	9
	1.080
	11
	1.320
	
	

	6
	.......
	Phút
	440
	
	
	
	
	
	


Hoàn thiện dự toán doanh thu hòa mạng


Dự toán doanh thu hòa mạng sẽ do Phòng Kế hoach kinh doanh lập, dựa vào dự toán sản lượng doanh thu, doanh thu hòa mạng bằng sản lượng hòa mạng nhân với đơn giá hoà mạng từng loại dịch vụ do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành.


Ví dụ: Hòa mạng mới 01 máy điện thoại cố định tại khu vực Thị Trấn Ái Nghĩa là 50.000 đồng. Năm 2011 Viễn thông Quảng Nam dự kiến phát triển hòa mạng mới 2000 thuê bao điện thoại cố định tại khu vực huyện Đại Lộc và 50 thuê bao sẽ dịch chuyển khu vực UBND xã Đại Hòa mới.


Từ đó sẽ tính được dự toán doanh thu hòa mạng điện thoại  cố định tại Trung Tâm Viễn thông Đại Lộc năm 2011 là ((50.000 x 2.000) + (25.000 x 50)) = 100.000.000 + 1.250.000 = 101.250.000 đồng.


Tương tự sẽ tính được cho các loại dịch vụ khác: internet, gphone, my Tivi, FTTX,… và sẽ tính cho các Trung Tâm khác: Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Tam Kỳ. Tổng hợp dự toán doanh thu hòa mạng các Trung Tâm sẽ lập được dự toán doanh thu hòa mạng tại Viễn thông Quảng Nam.

Đơn giá hòa mạng mới 01 thuê bao internet tại Đại Lộc là 120.000 đồng, dịch chuyển là 60.000 đồng, tại Hiệp Đức là: 30.000 đồng và dịch chuyển là 15.000 đồng; 01 thuê bao My Tivi là : 120.000 đồng áp dụng cho tất cả các huyện,… Tùy theo khu vực, địa bàn mà đơn giá hòa mạng mới hay dịch chuyển theo quy định của Viễn thông Quảng Nam cũng có thể là giống hoặc khác nhau.

BẢNG 3.2: DỰ TOÁN DOANH THU HOÀ MẠNG NĂM 2011 TẠI ĐẠI LỘC
                                                                        Đơn vị tính: Nghìn đồng

	Số TT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Đơn giá
	Thực hiện năm 2010
	Dự toán 2011

	
	
	
	
	Số lượng
	Doanh thu
	Số lượng
	Doanh thu

	 
	Thuê bao lắp đặt mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điện thoại cố định
	Tr.đồng
	 
	205
	 
	230 
	 

	1.1
	Thị trấn, thị xã
	 
	 50
	87
	 4.350
	 95
	4.750 

	1.2
	Đồng bằng, trung du
	 
	 25
	 88
	 2.200
	 115
	 2.875

	1.3
	Miền núi, hải đảo
	 
	 20
	 30
	 600
	 20
	 400

	2
	Điện thoại Gphone
	Tr.đồng
	 
	 80
	 1600
	 30
	 1.250

	2.1
	Thị trấn, thị xã
	 
	 50
	 
	 
	 20
	 1000

	2.2
	Đồng bằng, trung du
	
	25
	
	
	10
	250

	2.3
	Miền núi, hải đảo
	
	20
	80
	1600
	
	

	3
	Điện thoại di động trả sau VNP
	Tr.đồng
	 
	 650
	 48.230
	 800
	 56.900

	4
	Internet
	Tr.đồng
	 
	655
	 
	700
	 

	4.1
	Thị trấn, thị xã
	 
	 120
	165
	 19.800
	 270
	 32.400

	4.2
	Đồng bằng, trung du
	
	60
	393
	23.580
	300
	18.000

	4.3
	Miền núi, hải đảo
	
	50
	97
	4.850
	130
	6.500

	5
	My Ti vi
	Tr.đồng
	 120
	 465
	55.800 
	 550
	 66.000

	6
	Các dịch vụ còn lại
	Tr.đồng
	 
	 
	 7
	 
	 60

	 6.1
	Đường truyền hội thao
	Tr.đồng
	 
	 
	7
	 
	60 

	 
	...
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê bao dịch chuyển
	Tr.đồng
	 
	 
	
	 
	

	7
	Điện thoại cố định
	Tr.đồng
	 
	 175
	 2.500
	 200
	3.500 

	7.1
	Thị trấn, thị xã
	Tr.đồng
	 25
	 25
	 625
	 80
	 2.000

	7.2
	Đồng bằng, trung du
	
	12.5
	145
	1.813
	120
	1.500


	7.3
	Miền núi, hải đảo
	
	12.5
	5
	62
	0
	0

	8
	Điện thoại Gphone
	Tr.đồng
	 
	 0
	 0
	 
	 0

	8.1
	Thị trấn, thị xã
	Tr.đồng
	 25
	 
	 
	 
	 

	8.2
	Đồng bằng, trung du
	
	12.5
	
	
	
	

	8.3
	Miền núi, hải đảo
	
	12.5
	
	
	
	

	9
	Điện thoại di động trả sau VNP
	Tr.đồng
	 15
	 25
	375
	20 
	 300

	10
	Internet
	Tr.đồng
	 60
	 37
	 2.220
	78 
	 4.680

	10.1
	.....
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	My Ti vi
	Tr.đồng
	 60
	 
	 0
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	Tr.đồng
	 
	 
	 189.000
	
	 252.000


 Hoàn thiện dự toán doanh thu bán hàng hóa,sim, thẻ


Dự toán doanh thu bán hàng hóa, sim, thẻ sẽ do Phòng Kế hoach kinh doanh lập, dựa vào dự toán sản lượng doanh thu, dự toán tỷ lệ chiết khấu trực tiếp cho năm kế hoạch theo sản lượng doanh thu đó.


Lập dự toán theo từng loại thẻ sẽ tiêu thụ trong năm kế hoạch: thẻ cào theo mệnh giá: 10.000đồng;…đồng; vinakit mệnh giá: 65.000 đồng; vinakit mệnh giá : 75.000 đồng; thẻ 1719 mệnh giá: 30.000 đồng,...dự toán mệnh giá Eload sẽ bán được trong năm kế hoạch, bộ điện thoại Alo các loại,...


Căn cứ vào tình hình thực hiện của các năm trước, căn cứ vào Dự toán thông tin môi trường, ngành trên từng địa bàn, khu vực. Từ đó dự đoán số lượng sim, thẻ sẽ cung cấp cho năm kế hoạch theo từng khu vực, địa bàn. Ví dụ để lập dự toán tiêu thụ thẻ tại địa bàn huyện Đại Lộc. Căn cứ vào dự toán thông tin môi trường, ngành tại huyện Đại Lộc và khảo sát thực tế tại môi trường huyện Đại Lộc có thể dự báo khả năng tiêu thụ thẻ tại địa bàn huyện Đại Lộc năm 2011 như sau: Năm 2011 tại Đại Lộc có Công Ty Cropbecker sẽ đi vào hoạt động, với số lượng CBCNV là: 1000 người, đa số là dùng mạng điện thoại di động Vinaphone với dịch vụ thuê bao trả trước, vậy có thể dự báo sản lượng tiêu thụ tại khu vực Công Ty này là 04 đợt trong năm 2011, với số lượng mỗi đợt là: 600 thẻ cào mệnh giá 50.000, tại Đại Lộc còn có 02 nhà máy lớn là Nhà Máy Cồn và Công Ty Cổ Phần Gạch Primer bình quân mỗi năm tiêu thụ vinakit tại 02 Công Ty này là: 5.000 thẻ, với mệnh giá: 65.000 và thẻ cào mệnh giá 50.000 là 18.000 thẻ mệnh giá 50.000 và 100.000. Ngoài ra thông qua khảo sát thị trường trên 112 Đại lý tiêu thụ bán lẻ thẻ Vinaphone tại Đại Lộc bình quân 1 năm tiêu thụ: 2.400 triệu mệnh giá các loại thẻ, tuy nhiên thẻ mệnh giá 50.000 vẫn là thẻ tiêu thụ tốt ở thị trường này. Không những thế dự kiến năm 2011 sẽ đánh mạnh việc tiêu thụ thẻ cho các đối tượng là học sinh phổ thông Trung học, số lượng học sinh phổ thông Trung học tại huyện Đại Lộc năm 2011 là: 300 học sinh, dự kiến sẽ cung cấp 200 sim giá rẻ, mệnh giá: 25.000. Tổng hợp tất cả có thể tính được doanh thu tiêu thụ thẻ tại huyện Đại Lộc.


Tương tự căn cứ vào địa bàn cụ thể của từng khu vực để tính doanh thu sim, thẻ sẽ tiêu thụ trong năm 2011. Dự toán doanh thu bán hàng hóa, sim thẻ được tổng hợp từ dự toán doanh thu bán hàng hóa, sim thẻ của tất cả các Trung tâm Viễn thông và văn phòng Viến thông Quảng Nam.
3.3.2. Hoàn thiện các dự toán liên quan đến chi phí kinh doanh

 Hoàn thiện dự toán chi phí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất kinh doanh
Hiện tại khi lập dự toán chi phí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất kinh doanh cho năm kế hoạch Viễn thông Quảng Nam chỉ căn cứ vào tình hình thực hiện của năm trước và chỉ tiêu chung của năm kế hoạch do Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao chứ không dựa vào các chỉ tiêu được lập cho năm kế hoạch và tình hình cụ thể của từng khu vực để lập và lập chung trong biếu chi phí thường xuyên, dự toán đã được lập ở bảng 3.3
	B¶NG 3.3: chi tiÕt dù to¸n chi phÝ th​­êng xuyªn n¨m 2011

	                                                                         §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

	Sè TT
	Tªn chØ tiªu
	Thùc hiÖn n¨m 2010
	 

	
	
	
	Dù to¸n n¨m 2011

	
	
	
	Dù kiÕn
	Tû lÖ % n¨m KH/ n¨m tr​­íc

	 
	Tæng sè
	46,925
	56,465
	120.33

	1
	Mua m¸y, thiÕt bÞ ®Çu cuèi hç trî kh¸ch hµng (ph©n bæ 50%)
	5,455
	6,444
	118.13

	1.1
	M¸y GPhone
	3,840
	4,608
	120.00

	1.2
	Modem ADSL
	1,615
	1,836
	113.68

	2
	Hoa hång tr¶ VNPost
	14,181
	15,368
	108.37

	2.1
	Thu c​­íc viÔn th«ng
	13,786
	14,880
	107.94

	2.2
	Hoµ m¹ng, dÞch chuyÓn TB
	395
	488
	123.54

	2.3
	B¸n c¸c lo¹i thÎ thÎ tr¶ tr​­íc
	 
	 
	 

	3
	Chi cho h¹ tÇng m¹ng di ®éng VNP
	68
	345
	507.35

	4
	Chi phÝ th­​êng xuyªn kh¸c
	27,221
	34,308
	126.04

	4.1
	VËt liÖu nghiÖp vô
	7,425
	9,187
	123.73

	4.2
	Nhiªn liÖu
	4,150
	4,357
	104.99

	4.3
	§iÖn, n​­íc
	4,465
	5,618
	125.82

	4.4
	Dông cô SX, ®å dïng v¨n phßng
	2,250
	4,360
	193.78

	4.5
	VËn chuyÓn
	164
	170
	103.66

	4.6
	C«ng t¸c phÝ
	195
	215
	110.26

	4.7
	B¶o hé lao ®éng kh¸c
	1,434
	1,864
	129.99

	4.8
	Nghiªn cøu khoa häc, ®æi míi c«ng nghÖ, chÕ thö s¶n phÈm, c¶i tiÕn...
	 
	100
	 

	4.9
	Th­​ëng n¨ng suÊt lao ®éng, th­ëng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, tiÕt kiÖm vËt t​­...
	 
	 
	 

	4.10
	Thuª nhµ, mÆt b»ng
	 
	250
	 

	4.11
	Hoa hång ®¹i lý
	3,107
	3,728
	119.99

	4.12
	Mua b¶o hiÓm tµi s¶n
	1,245
	1,120
	89.96

	4.13
	Chi phÝ kh¸c
	1,595
	2,074
	130.03

	4.14
	C¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ
	1,191
	1,265
	106.21


Theo tác giả thì dự toán Chi phí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất kinh doanh cần phải lập riêng không nằm trong dự toán chi phí thường xuyên, và đơn vị nên phân tích các dự toán đã lập và tình hình thực tế tại các Trung tâm Viễn thông trực thuộc như: dựa vào số lượng thuê bao phát triển trong năm kế hoạch, phân tích số lượng thuê bao qua các năm và căn cứ vào đó để có kế hoạch thay thế đường dây cũ kém chất lượng, kiểm tra thống kê vật liệu trên mạng hư hỏng và dự toán vật liệu cho chi phí bảo dưỡng,…

Để xây dựng kế hoạch chi phí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất kinh doanh năm 2011: Cần phải xây dựng các chỉ tiêu sau:

Chi phí nguyên vật liệu dùng cho lắp đặt mới theo từng loại: cố định, di động, gphone, ADSL, FTTX, My TV,...

Kế hoạch phát triển thuê bao điện thoại cố định  


Kế hoạch phát triển thuê bao ADSL

Kế hoạch phát triển thuê bao Gphone

Kế hoạch phát triển thuê bao di động trả sau 

*Chi phí nguyên vật liệu cho 1 thuê bao điện thoại cố định lắp mới tại khu vực đồng bằng: 

Dây sub:
300 mét x đơngiá: 1200 đồng/mét = 360.000 đồng

Hộp đấu dây: 01 hộp x 15.000 đồng = 15.000 đồng

Rẹp bấm line: 6 con x 1500 = 9.000 đồng 

Tổng cộng: 384.000 đồng.

*Chi phí nguyên vật liệu cho 1 thuê bao ADSL định lắp mới tại khu vực đồng bằng: 

Dây cáp 10 đôi:
300 mét x đơngiá: 3400 đồng/mét = 1.020.000 đồng

Rẹp bấm line: 6 con x 1500 = 9.000 đồng 

Tổng cộng: 1.029.000 đồng.

*Chi phí nguyên vật liệu cho 1 thuê bao di động lắp mới tại khu vực đồng bằng: 

Sim di động: 1 cái x 7.600 đồng = 7.600 đồng

...

*Chi phí nguyên vật liệu cho 1 thuê bao điện thoại cố định lắp mới tại khu vực Thị Trấn: 

Dây sub:
200 mét x đơngiá: 1200 đồng/mét = 240.000 đồng

Hộp đấu dây: 01 hộp x 15.000 đồng = 15.000 đồng

Rẹp bấm line: 6 con x 1500 = 9.000 đồng 

Tổng cộng: 264.000 đồng.

*Chi phí nguyên vật liệu cho 1 thuê bao điện thoại cố định lắp mới tại khu vực Miền Núi:
Dây sub:
500 mét x đơngiá: 1200 đồng/mét = 600.000 đồng

Hộp đấu dây: 01 hộp x 15.000 đồng = 15.000 đồng

Rẹp bấm line: 6 con x 1500 = 9.000 đồng 

Tổng cộng: 624.000 đồng.

*Chi phí nguyên vật liệu dùng cho bảo dưỡng mạng

Số lượng thuê bao điện thoại cố định đang sử dụng có đường dây hỏng cần thay thế tại khu vực đồng bằng năm 2011: 5000 khách hàng, đơn giá chi phí nguyên vật liệu dùng thế cho 1 khách hàng:

Dây súb: 300 mét x 1200 đồng = 360.000 đồng

Hộp đấu dây: 01 hộp x 15.000 đồng = 15.000 đồng

Rẹp bấm line: 6 con x 1500 = 9.000 đồng 

Tổng cộng: 384.000 đồng.

*Vật liệu từ các tuyến cáp cần được bảo dưỡng:

 Tuyến Đại Hồng đi Nam Giang: 5 hộp 20 đôi, 5 đẹm E, 40 bu lông 12*180.

Tuyến Khu 5 Thị Trấn Ái Nghĩa: 2 hộp cáp 30 đôi, phiến crone: 50 cái, Bu lông 200: 10 cái.

...

Tuyến Đại Hồng đi Nam Giang: 5 hộp 20 đôi, 5 đẹm E, 40 bu lông 12*180.

Tuyến Khu 5 Thị Trấn Ái Nghĩa: 2 hộp cáp 30 đôi, phiến crone: 50 cái, Bu lông 200: 10 cái.

...

Qua khảo sát tình hình thực tế và tổng hợp chi phí vật liệu cần sử dụng theo từng tuyến cáp.

Tổng hợp tất cả và lập bảng dự toán chi phí nguyên vật liệu theo bảng 3.4
Bảng 3.4: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU NĂM 2011
                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	01
	NVL PTTB CĐịnh
	4.000
	424.000
	1.696

	02
	NVL PTTB di động
	2.200
	7.600
	16,7

	03
	NVL PTTB ADSL
	9.698
	320.000
	3.103

	04
	NVL PTTB FTTX
	300
	1.040.000
	312

	05
	NVL PTTB Gphone
	6.258
	137.700
	862

	06
	NVL PTTB My TV
	2.000
	320.000
	640

	07
	NVL thay thế
	3.186
	200.000
	637

	08
	NVL bảo dưỡng
	5.000
	384.000
	1.920

	
	Tổng cộng
	
	
	9.187


 Hoàn thiện dự toán chi phí nhiên liệu

Dựa vào dự đoán số giờ mất điện lưới, số lượng các trạm phát sóng hiện có và tăng trong năm, công suất của máy nổ, đơn giá nhiên liệu năm đến.

- Công suất và định mức tiêu hao theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất khi xuất xưởng.

- Tổng số nhiên liệu = Số giờ vận hành x Định mức tiêu hao
- Chi phí nhiên liệu = Tổng số nhiên liệu x Đơn giá nhiên liệu

	
BẢNG 3.5:  DỰ TOÁN NHIÊN LIỆU NĂM 2011

	Đơngiá dầu/lít
	18.981
	đồng
	
	Đơngiá xăng/lít
	21.300
	đồng

	Địa điểm
	Loại máy
	Công suất
	Nhiên liệu
	Số giờ vận hành
	Định mức tiêu hao
	Tổng số NL
	Chi phí nhiên liệu

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9=6x8
	10

	Đại Lộc
	Leroy somer
	100
	Dầu Diesel
	200 
	16.5
	3.300
	 62,6

	Đại Hiệp
	SDMO
	22
	Dầu Diesel
	 100
	4.5
	 450
	 8,5

	Khu Kinh Tế Mới
	KAMA
	5
	Dầu Diesel
	 100
	1.3
	 130
	 2,5

	Đại Nghĩa
	KAMA
	5
	Dầu Diesel
	 100
	1.3
	 130
	 2,5

	Quảng Huế
	BRUNO
	30
	Dầu Diesel
	 250
	5.5
	 1.375
	 26

	........
	.............
	......
	............
	 
	
	 
	 

	 Tổng Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.357


Hoàn thiện dự toán chi phí quảng cáo, khuyến mãi:

Dự toán chi phí quảng cáo, khuyến mãi do phòng kế hoạch kinh doanh lập dựa trên dự toán kế hoạch các loại dịch vụ và số lượng thuê bao thực có theo từng khu vực.

Dựa vào số lượng thuê bao thực có, phân loại từng đối tượng khách hàng: Khách hàng đặc biệt( khối cơ quan ban ngành hành chính sự nghiệp), khách hàng là các Doanh nghiệp, khách hàng trung thành, khách hàng lớn,...dự toán chi phí sẽ khuyến mãi cho một thuê bao trong năm kế hoạch.

Dựa vào số lượng dự toán thuê bao phát triển trong năm kế hoạch dự toán chi phí sẽ khuyến mãi cho một thuê bao phát triển mới theo từng loại.

Dựa vào dự toán thuê bao phát triển theo từng khu vực sẽ dự toán kế hoạch quảng cáo theo từng đợt dưới các hình thức: tờ rơi, thuê cộng tác viên tiếp thị tận nơi, quảng cáo thông qua thông tin truyền thông, quảng cáo thông qua quà tặng kèm theo lô gô,...Dự kiến khuyến mãi theo các ngày lễ trong năm, ngày thành lập ngành.

Ví dụ: Đối với số lượng thuê bao cố định hiện có dự kiến tặng quà nhằm chăm sóc khách hàng có thể 2 lần trong năm kế hoạch như: nhân ngày sinh nhật của thuê bao, mỗi thuê bao 1 phần quà có thể là hoa, quà tặng hoặc tiền mặt là: 150.000 đồng; và nhân ngày thành lập ngành tặng cước gọi cho mỗi thuê bao là: 50.000 đồng. Tương tự đối với thuê bao các loại khác: internet, gphone, di động trả sau, FTTX, My Tivi,..

Đối với thuê bao cố định lắp mới trong năm kế hoạch dự kiến khuyến mãi 3 đợt: tết dương lịch, ngày 30/4 và 1/5, 2/9; mỗi đợt dự kiến sẽ phát triển 1.000 thuê bao các loại và dự kiến khuyến mãi thiết bị đầu cuối cho 1 thuê bao là: 150.000 đồng, dự kiến khuyến mãi cước thuê bao cho 1 thuê bao bình quân là: 22.000 đồng trong vòng 3 tháng.

Dự kiến tổ chức sự kiện ngày hội cho ngành giáo dục để phát triển thuê bao internet đến toàn thể giáo viên và học sinh chi phí quảng cáo cho tổ chức sự kiện: dự kiến số lượng người tham gia, chi phí quà tặng, chi phí dùng thử dịch vụ cho 1 đợt là: 100.000 đồng cho 1 thuê bao và dự kiến 12 đợt trong năm kế hoạch trên 12 huyện của Tỉnh, và dự kiến số lượng thuê bao phát triển là: 2.400 thuê bao.

Dự kiến tổ chức ngày hội cho Đoàn thanh niên, hội nông dân, công nhân để phát triển thuê bao di động trả sau, chi phí quảng cáo khuyến mãi dự kiến cho 1 thuê bao phát triển trong đợt tổ chức sự kiện là: 200.000 đồng.

Dự toán chi phí quảng cáo, khuyến mãi được thể hiện qua bảng 3.6
BẢNG 3.6: DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢNG CÁO KHUYẾN MÃI NĂM 2011

	Đơn vị tính:Triệu đồng

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Thực hiện 2010
	Dự toán 2011

	
	
	Số lượng
	TTiền
	Số lượng
	TTiền

	 
	Tổng số
	 
	8.422
	 
	7.280

	1
	Điện thoại cố định
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Khuyến mãi phát triển thuê bao cố định
	 7.319
	 1.581
	 4.000
	 864

	1.2
	Quảng cáo, chăm sóc khách hàng
	 19.000
	 2.850
	 15.000
	 2.250

	2
	Điện thoại di động trả sau VNP
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Khuyến mãi phát triển thuê bao di động
	 1.025
	 59
	 1.200
	 69

	2.2
	Quảng cáo, chăm sóc khách hàng
	 5.487
	 823
	 7.500
	 1.125

	3
	Internet…
	 6.665
	 1.706
	 5.000
	 1.275

	4
	My Tivi…
	 568
	 170
	 1.500
	 449

	5
	Điện thoại Gphone…
	 5.215
	 1.043
	 1.258
	 252

	6
	Các dịch vụ còn lại(khuyến mại, QC, chăm sóc khách hàng,…)
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Kênh truyền thông
	 
	 200
	 12
	 600

	 
	......
	 
	 
	 
	 


 Hoàn thiện dự toán chi phí sửa chữa:

Dự toán chi phí sửa chữa do Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản lập dựa trên nhu cầu thực tế tại các đơn vị và tại Viễn thông Quảng Nam qua khảo sát thực tế.

Phòng đầu tư xây dựng cơ bản lập dự toán chi phí cho từng hạng mục công trình theo chi tiết: khối lượng cần thực hiện,vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung,...

Đơn giá vật liệu dựa vào giá liên sở tại thời điểm 31 tháng 12 năm thực hiện cộng thêm phần dự kiến trượt giá.

Chi phí nhân công, máy thi công, chi phí chung,... lập theo quy định của Bộ xây dựng.  

Tổng hợp dự toán chi phí từ các hạng mục công trình sửa chữa là dự toán chi phí sửa chữa.

BẢNG 3.7: DỰ TOÁN CHI PHÍ SỬA CHỮA NĂM 2011
	STT
	Tên Công trình
	Dự toán trước thuế
	Thuế GTGT
	Tổng Cộng
	Nguồn vốn

	
	TTVT Đại Lộc
	
	
	
	

	01
	Công trình trạm Hà Tân
	52
	5,2
	57,2
	Chi phí giá thành năm 2011

	02
	Công trình sửa chữa mạng cáp Đại Sơn
	37
	3,7
	40,7
	Chi phí giá thành năm 2011

	03
	Công trình sửa chữa mạng Đại Minh
	113
	11,3
	124,3
	Chi phí giá thành năm 2011

	04
	Công trình...
	
	
	
	Chi phí giá thành năm 2011

	
	TTVT...
	
	
	
	

	
	Tại  VTT
	
	
	
	Chi phí giá thành năm 2011

	01
	Công trình sửa chữa đài 108
	568
	56,8
	624,8
	Chi phí giá thành năm 2011

	02
	Công trình sửa chữa Trung tâm tính cước
	1.200
	120
	1.320
	Chi phí giá thành năm 2011

	03
	Công trình sửa chữa nhà xe
	500
	50
	550
	Chi phí giá thành năm 2011

	
	...
	
	
	
	Chi phí giá thành năm 2011

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	62.000
	


3.3.3 Xây dựng dự toán dòng tiền


Dự toán tiền sẽ được lập bởi Phòng kế toán- thống kê- tài chính nhằm dự kiến lượng tiền thu, chi trong kỳ sao cho tiền trong kỳ được sử dụng hợp lý và có hiệu quả nhất. Dự toán tiền sẽ được lập hàng quý dựa trên các báo cáo dự toán đã lập có liên quan đến thu, chi tiền ở trên.


Dự toán tiền gồm các chỉ tiêu sau: tiền tồn đầu kỳ, tiền thu trong kỳ, tiền chi trong kỳ, cân đối thu chi, tiền tồn cuối kỳ.


+ Tiền tồn đầu kỳ: là khoản tiền dự kiến tồn đầu kỳ. Chỉ tiêu này được lập dựa trên tiền tồn thực tế quý 4 năm trước điều chỉnh tăng giảm cho đến ngày lập báo cáo dự toán tiền.


+ Tiền thu trong kỳ: bao gồm các khoản phải thu kỳ trước ước thu được trong kỳ, Phải thu bán hàng trong kỳ, phải thu hoàn mạng trong kỳ, Khoản phải thu khác (nếu có). Căn cứ để lập chỉ tiêu này là dự toán doanh thu các loaị phần II.

+ Tiền chi trong kỳ: bao gồm các khoản tiền mặt phải chi theo các báo cáo dự toán như: chi mua nguyên vật liệu, hàng hoá, chi trả lương, chi phí phục vụ cho sản xuất, chi phục vụ bán hàng, chi phục vụ quản lý doanh nghiệp, chi đầu tư và mua sắm TSCĐ, chi nộp thuế, trả nợ người bán,...Căn cứ để lập chỉ tiêu này là: Dự toán thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu dùng cho sản xuất kinh doanh, dự toán chi phí thường xuyên, Dự toán chi phí nhiên liệu, Dự toán chi phí quảng cáo, khuyến mãi, Dự toán chi phí sửa chữa, Dự toán chi phí lao động.

+ Cân đối thu- chi: được tính trên cơ sở: tiền tồn đầu kỳ, tiền thu trong kỳ, tiền chi trong kỳ. Trong đó, nếu thu lớn hơn chi thì dùng khoản chênh lệch đó để trả các khoản vay hoặc đem đầu tư ngắn hạn. Ngược lại, nếu chi lớn hơn thu thì phải có kế hoạch huy động vốn để bù đắp đảm báo vốn cho kinh doanh.

	BẢNG 3.8: DỰ TOÁN TIỀN THÁNG 01 NĂM 2011

	                                                                                                 ĐVT : triệu đồng


	TT
	CHỈ TIÊU
	LUỸ KẾ
	DỰ TOÁN THỰC HIỆN
	PHÁT SINH DÒNG TIỀN
	CHÊNH LỆCH DÒNG TIỀN

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4-5

	I
	TIỀN TỒN ĐẦU KỲ
	
	811
	811
	

	I
	Cân đối  thu chi VT-CNTT
	
	639
	-42
	681

	1
	Tiền thu trong kỳ
	
	26149
	23529
	2620

	a
	Doanh thu ghi nợ (bao gồm cước 108)
	
	16704
	15034
	1670

	b
	Doanh thu bán các sản phẩm trả trước (Thẻ, Kít, Alo,…)
	
	2094
	2094
	

	c
	Doanh thu cho thuê kênh
	
	712
	0
	712

	d
	Thu khác viễn thông
	
	2528
	2528
	

	e
	Doanh thu hoà mạng
	
	39
	39
	

	f
	Doanh thu bán hàng hóa và doanh thu kinh doanh khác
	
	1695
	1695
	

	g
	Doanh thu phân chia, giảm trừ
	
	
	
	

	h
	Thuế GTGT đầu ra
	
	2377
	2139
	238

	2
	Tiền chi trong kỳ
	
	13427
	11488
	1939

	a
	Chi phí nhân công
	
	3602
	3602
	

	 
	- Chi phí tiền lương
	
	3000
	3000
	

	 
	- Tiền ăn ca
	
	300
	300
	

	 
	- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
	
	302
	302
	

	b
	Chi phí SCTS
	
	703
	252
	451

	 
	- Vật liệu
	
	200
	
	200

	 
	- Nhân công
	
	503
	252
	251


	 
	- Khác
	
	
	
	

	c
	Chi phí CCDC
	
	911
	1800
	-889

	 
	- Modem
	
	156
	
	156

	 
	- Gphone
	
	205
	
	205

	 
	- Khác
	
	550
	1800
	-1250

	d
	Chi phí thường xuyên:
	
	4620
	4037
	583

	 
	   - Nguyên vật liệu dùng cho SXSP & KTNV
	
	583
	
	583

	 
	   - Nhiên liệu, động lực
	
	300
	300
	

	 
	   - Điện, nước mua ngoài
	
	1170
	1170
	

	 
	   - Vận chuyển bốc dỡ thuê ngoài
	
	22
	22
	

	 
	   - Hoa hồng đại lý
	
	15
	15
	

	 
	   - Chi phí thuê thu
	
	39
	39
	

	 
	   - Chi mua bảo hiểm
	
	507
	507
	

	 
	   - Chi phí dịch vụ thuê ngoài khác
	
	196
	196
	

	 
	   - Chi trả cho VNPost
	
	555
	555
	

	 
	   - Chi phí thuê đất, trạm BTS
	
	347
	347
	

	 
	   - Thuế, phí và lệ phí
	
	27
	27
	

	 
	   - Bảo hộ lao động
	
	50
	50
	

	 
	   - Bổ túc đào tạo
	
	26
	26
	

	 
	   - Chi phí bằng tiền khác
	
	239
	239
	

	 
	   - Chi phúc lợi, khen thưởng,CSXH
	
	544
	544
	

	đ
	Tuyên truyền, quảng cáo, khuyến mãi
	
	973
	973
	

	e
	Khánh tiết giao dịch đối ngoại
	
	208
	208
	

	h
	Giá vốn hàng bán
	
	1781
	
	1781

	i
	Thuế GTGT đầu vào
	
	629
	616
	13

	3
	Tình hình thu - chi khác
	
	-12094
	-12094
	

	a
	Các khoản thu khác
	
	300
	300
	

	b
	Trả nợ mua vt, hh, ccdc, công trình
	
	9700
	9700
	

	c
	Các khoản chi khác
	
	2094
	2094
	

	II
	CHÊNH LỆCH THU CHI HĐTC (1-2)
	
	9
	9
	

	1
	Thu hoạt động tài chính
	
	18
	18
	

	2
	Chi hoạt động tài chính
	
	9
	9
	

	III
	CHÊNH LỆCH THU CHI HĐK 
(1-2)
	
	2
	2
	

	1
	Thu hoạt động khác
	
	35
	35
	

	2
	Chi hoạt động khác
	
	33
	33
	

	
	TIỀN TỒN CUỐI KỲ
	
	
	769
	


Theo dự toán này:

Dự kiến doanh thu phát sinh VT-CNTT hằng tháng thu được lượng tiền là 90% trên tổng doanh thu phát sinh. Nợ quá hạn mối tháng thu được: 300 triệu đồng.

Chi phí nhân công sửa chữa tài sản sẽ trả trong vòng 90 ngày, tháng phát sinh trả 50%, tháng tiếp theo trả 25%.

Chi phí vật liệu theo kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trừ đi chi phí nguyên vật liệu tồn kho, còn phải mua trong năm kế hoạch và xem như mua trong 4 quý và mỗi quý trả dần trong vòng 90 ngày. Theo kế hoạch năm 2011 dự kiến chi phí nguyên vật liệu sử dụng trong năm là: 6.995.000.000, nguyên vật liệu tồn kho đến 31/12/2010 là: 1.084.296.768 đồng. Dự kiến mua trong năm kế hoạch 6.000.000.000 đồng, mỗi quý mua 1.500.000.000 đồng, mua ở tháng đầu tiên của mỗi quý và trả 50% trong tháng mua, tháng tiếp theo trả 25%.

Chỉ tiêu trả nợ mua hàng hoá, công trình: 9.700.000.000 đồng, dự kiến trả nợ tiền công trình, hàng hoá năm trước đến hạn: 8.950.000.000 đồng, trả tiền mua hàng hoá quý 1/2011: 750.000.000 đồng.

Hiện tại Viễn thông Quảng Nam không áp dụng kế hoạch vay, các khoản sửa chữa lớn hoặc đầu tư mới thuộc nguồn phân cấp của Viễn thông Quảng Nam, tác giả xây dựng kế hoạch sẽ trả dần trong vòng 90 ngày tính từ thời điểm phát sinh (kế hoạch này sẽ được thương thảo với đối tác khi ký hợp đồng).

Các khoản đầu tư lớn sẽ xây dựng kế hoạch nguồn vốn do Tập đoàn cấp.

Khi xây dựng kế hoạch tác giả tách 3 hoạt động là muốn theo dõi xem dòng tiền phát sinh hay thiếu hụt ở hoạt động nào, để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp.

3.4 Hoàn thiện hệ thống đánh giá trách nhiệm các cấp quản lý trong việc lập dự toán

3.4.1 Hoàn thiện hệ thống  báo cáo của các cấp quản lý

Hệ thống báo cáo của các cấp quản lý cần được thiết lập theo các tiêu chí: 

- Việc thiết lập báo cáo ban đầu phải phù hợp với điều kiện cụ thể ở đơn vị.

- Cụ thể hóa và bổ sung các nội dung cần thiết vào mẫu báo cáo đã được quy định để phục vụ cho việc thu thập thông tin quản lý nội bộ của đơn vị.

- Hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo phải đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho việc phân tích đánh giá tình hình hoạt động của các cấp quản lý.

Hoàn thiện hệ thống báo cáo của các Trung tâm Viễn thông.
 BÁO CÁO TINH HÌNH PHÁT TRIỂN THUÊ BAO

Tháng           năm

	Loại thuê bao
	Số lượng thực tế
	Số lượng dự toán
	Chênh lệch
	Nguyên nhân

	
	
	
	
	Do chuyển sang mạng khác
	Do chuyển sang dịch vụ khác
	Do cơ cấu

	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	


Báo cáo này nhằm giúp cho bộ phận quản lý nắm bắt chặt chẽ và kịp thời tình hình khách hàng trên toàn mạng và có biện pháp khắc phục xử lý khi có biến động lớn từ phía khách hàng. 

BÁO CÁO TINH HÌNH THỰC HIỆN DOANH THU

Tháng           năm

	Chi tiêu
	Doanh thu thự tế
	Doanh thu dự toán
	Chênh lệch
	Nguyên nhân

	
	
	
	
	Do giảm giá
	Do sản lượng
	Do cơ cấu

	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	


Báo cáo này nhằm để báo cáo kết quả thực hiện doanh thu và để so sánh giữa dự toán và thực  hiện của các Trung Tâm Viễn Thông để có biện pháp điều chỉnh chính sách kịp thời nhằm tăng doanh thu cho đơn vị.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ

Tháng           năm

	Khoản mục chi phí
	Dự toán
	Thực tế
	Chênh lệch
	Nguyên nhân

	.................
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


Kết quả thực hiện chi phí giúp cho bộ phận quản lý giám sát chặt chẽ các khoản mục chi phí, tìm ra nguyên nhân và có hướng điều chỉnh kịp thời các biến động xấu.

3.4.2 Phương pháp xác định thành quả của các cấp quản lý trong việc lập dự toán
Theo mô hình trên, các bộ phận quản lý của các Trung tâm Viễn thông đóng tại các địa bàn huyện, có trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất tại các Trung tâm sao cho đạt được kế hoạch sản xuất được giao đồng thời đảm bảo chi phí thực tế phát sinh không vượt quá chi phí dự toán .

Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm này được xem xét về mặt hiệu quả và hiệu năng.

Về mặt hiệu quả: được đánh giá thông qua việc Trung tâm có hoàn thành  kế hoạch sản lượng - doanh thu trên cơ sở đảm bảo đúng thời gian quy định và đảm bảo theo đúng chi phí đã được lập theo dự toán không.


Về mặt hiệu năng: Thông qua việc so sánh chi phí đã bỏ ra cho 01 thuê bao phát triển mới và doanh thu thu được từ thuê bao đó, thời gian hoàn vốn và thời gian có lãi.

Trên cơ sở đó nhà quản lý sẽ phân tích tình hình biến động doanh thu, chi phí và các nguyên nhân khách quan tác động trong quá trình thực hiện.

Nếu các Trung tâm Viễn thông hoàn thành kế hoạch phát triển thuê bao mới và doanh thu theo dự toán nhưng số lượng thuê bao cũ rời mạng và chi phí tăng đột biến, thì các nhà quản lý phải phân tích và xác định nguyên nhân:

Biến động về thuê bao = số lượng phát triển mới- số lượng rời mạng

Biến động về chi phí = chi phí thực tế - chi phí dự toán

Biến động về số lượng thuê bao phản ánh khách hàng đang rời mạng hay chuyển sang dùng dịch vụ khác,...

Biến động về chi phí: phản ánh có thể tiết kiệm được chi phí vẫn đảm bảo chất lượng( ví dụ như dùng chung modem với đường truyền ADSL và dịch vụ My tivi lắp mới), hay tăng chi phí để lấy lại thị phần đang mất( ví dụ khách hàng đang dùng dịch vụ ADSL của Viettel, nhưng đề nghị Trung tâm Viễn thông lắp mới đường truyền FTTX, Trung tâm Viễn thông phải kéo 01 sợi cáp quang mới thay vì cáp có sẵn với tổng chi phí gấp đôi khi lắp trên đường cáp có sẵn, lắp 01 thuê bao cố định nhưng phải kéo đường dây với chi phí 2 triệu trong khi đó khách hàng chỉ cam kết sử dụng 06 tháng, mỗi tháng doanh thu trọn gói chỉ 150 đồng,...

Như vậy, từ việc phân tích các yếu tố phát sinh ra các biến động sẽ tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan để kịp thời chấn chỉnh.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam là việc làm vô cùng cấp bách và cần thiết khi mà các đối thủ cạnh tranh đang lấn dần thị trường VT- CNTT tại Quảng Nam. Để điều hành tốt quá trình sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng Viễn thông Quảng Nam cần phải xây dựng quy trình lập dự toán khoa học và hiệu quả.

Việc xây dựng quy trình phải mang tính chất bắt buộc vì làm tốt khâu này sẽ giúp cho công tác lập dự toán có số liệu chính xác, phù hợp với điều kiện thực tế theo từng khu vực. Từ đó có thể đánh giá được năng lực sản xuất và có thể ra quyết định kinh doanh phù hợp.

Hoàn thiện các loại dự toán một cách chi tiết theo từng loại dịch vụ về sản lượng doanh thu cũng như chi phí sẽ giúp nhà quản lý điều hành tốt quá trình sản xuất kinh doanh, kịp thời điều chỉnh cũng như đưa ra các quyết định chính xác và hiệu quả.

Thông qua việc nghiên cứu thực trạng công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam, luận văn đã đề xuất một số ý kiến để hoàn thiện công tác lập dự toán như: hoàn thiện mô hình lập dự toán, hoàn thiện hệ thống dự toán, xây dựng quy trình lập dự toán, hoàn thiện các loại dự toán liên quan đến doanh thu, hoàn thiện các loại dự toán liên quan đến chi phí, xây dựng dự toán dòng tiền, hoàn thiện hệ thống báo cáo của các cấp quản lý và xác định thành quả của các cấp quản lý trong việc lập dự toán.

KẾT LUẬN

Dự toán là một nội dung quan trọng của kế toán quản trị, là công cụ quản lý hữu ích đang được nhiều nhà quản lý nghiên cứu, sử dụng nhằm giúp công việc được thuận lợi hơn. Dự toán thể hiện các chức năng: dự báo, hoạch định, điều phối, thông tin, kiểm soát và đo lường. Dự toán giúp điều phối nhịp nhàng hoạt động của các bộ phận trong tổ chức và được sử dụng như một thước đo chuẩn để đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong tổ chức. tùy theo đặc điểm của từng tổ chức mà có những mô hình dự toán thích hợp. Việc lập dự toán cần theo một trình tự nhất định bắt đầu từ dự toán tiêu thụ và kết thúc bởi các dự toán báo cáo tài chính. 

Thông qua việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tế công tác dự toán tại Viễn thông Quảng Nam, tác giả nhận thấy công tác lập dự toán tại Viễn thông Quảng Nam còn nhiều khiếm khuyết. Môi trường dự toán không thuận lợi có nhiều cản trở cho công tác lập dự toán. Đơn vị có nhiều cơ sở trực thuộc, có sự phân cấp cao trong công tác quản lý, công tác lập dự toán do phòng Kế hoạch kinh doanh đảm nhận nên về mặt cung cấp số liệu thực hiện qua các năm phải chờ các bộ phận phòng ban khác cung cấp nên khá tốn nhiều thời gian. Đơn vị chưa quan tâm đến việc xây dựng một quy trình dự toán thích hợp và khoa học nên dự toán còn thiếu tính chính xác, đầy đủ và kịp thời. Dự toán chưa thực hiện được các chức năng quan trọng như là hoạch định, kiểm soát, đo lường và đánh giá. Nhìn chung dự toán tại đơn vị chưa phản ánh được tình hình thực tế và không giúp ích cho nhu cầu quản lý tại đơn vị. Vì vậy, đơn vị cần hoàn thiện công tác lập dự toán bằng cách cải thiện môi trường dự toán, xây dựng các nguyên tắc dự toán chung áp dụng thống nhất cho toàn đơn vị. Hoàn thiện quy trình dự toán giúp dự toán khoa học và sát với thực tế hơn. 
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	Phô lôc 2.1:  dù to¸n chi tiÕt tû lÖ trÝch khÊu hao 2011

	Lo¹i tµi s¶n: thiÕt bÞ m¹ng chuyÓn m¹ch 

	TT
	tªn tµi s¶n
	Tgian SD
	DVI_SD
	Nguyªn Gi¸
	ghi chó

	1
	Trô Anten tù ®øng 48 m t¹i Trung t©m khai th¸c ph¸t hµnh b¸o chÝ Qu¶ng Nam
	10
	7020
	1,494,065,065
	31/12/2010

	2
	Trô Anten tù ®øng t¹i B§ huyÖn Trµ My & Nam Giang.
	10
	7600
	1,607,307,521
	31/12/2010

	3
	Anten tù ®øng 49,5m t¹i B§ huyÖn §«ng Giang vµ Tiªn Ph​­íc
	10
	7600
	1,179,089,793
	31/12/2010

	4
	Cét Anten tù ®øng tr¹m Viba Bµ Nµ.
	10
	7020
	231,736,515
	31/12/2010

	5
	Tr¹m Vis¸t x· Chaval - Nam Giang
	7
	7600
	218,030,100
	31/12/2010

	6
	Tr¹m Vis¸t x· Trµ Mai - Nam Trµ My.
	7
	7400
	218,030,099
	31/12/2010

	7
	Tr¹m Vis¸t x· L¨ng - T©y Giang
	7
	7600
	218,030,100
	31/12/2010

	8
	Anten d©y co 15m trªn m¸i tr¹m BTS B​u côc Chiªn §µn vµ nhµ tr¹m, anten d©y co 36m, hµng rµo tr¹m BTS Tam L·nh
	7
	7200
	237,114,768
	31/12/2010

	9
	Anten d©y co 15m trªn m¸i tr¹m BTS Tr​êng Xu©n vµ BTS BC Huúnh Thóc Kh¸ng, anten d©y co 27m trªn m¸i tr¹m BTS An Mü
	7
	7020
	158,541,865
	31/12/2010

	10
	Anten tù ®øng 40m tr¹m BTS ThuËn Yªn
	10
	7020
	348,838,851
	31/12/2010

	11
	Anten tù ®øng 40m Tr¹m BTS khu vùc B¶o ViÖt (QTC) TP Tam Kú
	10
	7020
	359,129,639
	31/12/2010

	12
	Anten tù ®øng 49,5m t¹i B​§ huyÖn Phó Ninh
	10
	7020
	389,216,972
	31/12/2010

	13
	OCB Tam Kú
	10
	7020
	16,025,825,310
	31/12/2010

	14
	CSND An Xu©n
	10
	7020
	2,186,941,526
	31/12/2010

	15
	Trang bÞ 9 bé Block cho OCB
	6
	7020
	138,070,000
	31/12/2010

	16
	Tæng ®µi 10.264 sè.
	10
	7020
	14,360,153,675
	31/12/2010

	17
	Më réng T§ 1000 E10- OCB
	10
	7020
	2,979,506,040
	31/12/2010

	18
	ThiÕt bÞ nguån interg dù phßng øng cøu
	6
	7020
	142,763,875
	31/12/2010

	19
	Tæng ®µi 4864 sè
	10
	7550
	1,185,900,306
	31/12/2010

	20
	Tæng ®µi 4864 sè
	10
	7450
	6,618,089,971
	31/12/2010

	21
	ThiÕt bÞ truyÒn sè liÖu t¹i BÕn Gi»ng, B¾c Trµ my vµ dù phßng
	7
	7400
	118,727,070
	31/12/2010

	22
	ThiÕt bÞ ®iÖn tho¹i v« tuyÕn dïng cho c¸c ®ån Biªn Phßng Laª vµ §¨cPring thuéc ch­​¬ng tr×nh ®​a ®iÖn tho¹i vÒ x·
	7
	7600
	94,000,000
	31/12/2010

	23
	Më réng tæng ®µi 7384 sè (t¹m t¨ng)
	7
	7150
	12,678,047,202
	31/12/2010

	24
	03 Bé nguån cho C«ng ty §iÖn b¸o - §iÖn tho¹i (B​­u côc Mü S¬n, §iÓm B§VHX §iÖn D­¬ng vµ Tam L·nh)
	6
	7100
	118,307,910
	31/12/2010

	25
	L¾p míi 02 CSND dung l​­îng 1024 sè cho T©y Giang 
	7
	7600
	429,342,955
	31/12/2010

	26
	ThiÕt bÞ b¸o ch¸y Tr¹m CSND Chiªn §µn.
	5
	7020
	11,945,010
	31/12/2010

	27
	Tæ Acquy 100 P 2V 1000 ( OCB Tam Kú ).
	7
	7020
	499,200,000
	31/12/2010

	28
	Tæ Acquy 2TE 310 ( Tr¹m CSND An Xu©n ).
	7
	7020
	93,120,000
	31/12/2010

	29
	Hai ®Çu thiÕt bÞ AWA 1808 ( Tam Kú- Trµ My ).
	7
	7020
	357,807,200
	31/12/2010

	30
	ThiÕt bÞ Switch 3C 3226 24port
	6
	7020
	11,080,000
	31/12/2010

	31
	ThiÕt bÞ truy nhËp ADSL §µi Host Héi An, Vïng B-§¹i Léc, KiÓm L©m
	7
	7150
	705,535,512
	31/12/2010

	32
	M¸y ®o ADSL cho Cty §B-§T
	5
	7020
	241,680,000
	31/12/2010

	33
	Tæng ®µi 64 sè d¹ng thiÕt bÞ lÎ cho Cty §iÖn B¸o - §iÖn Tho¹i
	7
	7020
	56,916,000
	31/12/2010

	34
	HÖ thèng qu¶n lý ®iÒu khiÓn tr¹m vÖ tinh kh«ng ng­​êi Cty §B-§T t¹i Tam Kú vµ Héi An
	7
	7020
	582,286,789
	31/12/2010

	35
	CÊp 5.376 sè Tæng ®µi 1000E10
	10
	7300
	5,953,072,582
	31/12/2010

	36
	N©ng cÊp, më réng hÖ thèng chuyÓn m¹ch tØnh Qu¶ng Nam thªm 49344 sè giai ®o¹n 03-05
	10
	7020
	36,475,324,619
	31/12/2010

	37
	Bé m¸y thu ph¸t VTSN Q-MACHF90
	6
	7020
	242,688,168
	31/12/2010

	38
	Tr¹m Visat c¸c x· miÒn nói
	7
	7600
	736,305,637
	31/12/2010

	39
	ThiÕt bÞ më réng cho thuª kªnh riªng DNN
	7
	7020
	232,871,760
	31/12/2010

	40
	Trang bÞ tæng ®µi néi bé 32 sè (d¹ng thiÕt bÞ lÎ- kh¸ch s¹n Hïng V­​¬ng. 
	7
	7020
	37,166,000
	31/12/2010

	41
	ThiÕt bÞ tñ n¾n nguån 40Ah vµ accu kÌm theo ®Ó l¾p ®Æt cho c¸c tr¹m chuyÓn m¹ch vµ tËp trung thuª bao
	7
	7020
	431,600,000
	31/12/2010

	42
	ThiÕt bÞ v« tuyÕn sãng ng¾n ICOM phôc vô m¹ng VT§ phßng chèng b·o lôt 2007 (Azich, CLChµm, Host DX)
	6
	7020
	8,148,000
	31/12/2010

	43
	Trang bÞ 02 Bé Modem quang theo d¹ng thiÕt bÞ lÎ (tuyÕn Mü S¬n-KiÓm L©m, PS¬n-PXu©n)
	7
	7020
	108,511,000
	31/12/2010

	44
	T¨ng tr¹m visast IP do VTI cung cÊp
	7
	7020
	826,337,046
	31/12/2010

	45
	L¾p ®Æt thiÕt bÞ Loop IP&Switch t¹i TTVT 1
	6
	7020
	93,726,000
	31/12/2010

	46
	ThiÕt bÞ thuª kªnh riªng
	6
	7020
	367,178,700
	31/12/2010

	47
	ThiÕt bÞ Projector cho TTVT1
	6
	7020
	15,618,182
	31/12/2010

	48
	03 bé ghi kÐo c¸p cèng (120m)
	6
	7020
	40,500,000
	31/12/2010

	49
	TruyÒn dÉn Viba tr¹m Bµ Nµ.
	10
	7020
	133,426,122
	31/12/2010

	50
	ThiÕt bÞ Viba sè DMS  (Kho)
	10
	7020
	28,203,624
	31/12/2010

	51
	ThiÕt bÞ ®Çu cuèi quang truyÒn dÉn 4 luång
	7
	7020
	1,145,030,000
	31/12/2010

	52
	Trung kÕ viba néi tØnh Qu¶ng nam
	7
	7020
	2,699,749,707
	31/12/2010

	53
	TruyÒn dÉn viba sè 97-98 (AWA 1504)
	10
	7020
	192,822,882
	31/12/2010

	54
	§​­êng truyÒn sè liÖu HDSL ®Çu c«ng ty §B§T
	7
	7020
	52,372,500
	31/12/2010

	55
	Trung kÕ  truyÒn dÉn vi ba sè DM-1000TG-16E1
	7
	7020
	23,130,686
	31/12/2010

	56
	ThiÕt bÞ vÖ tinh 512 sè Tr¹m VT T©y Giang.
	7
	7600
	1,798,477,889
	31/12/2010

	57
	ThiÕt bÞ lîi d©y t¹i c¸c §µi ViÔn th«ng.
	7
	7600
	779,719,470
	31/12/2010

	58
	ThiÕt bÞ lîi d©y t¹i c¸c §µi ViÔn th«ng.
	7
	7550
	233,694,846
	31/12/2010

	59
	ThiÕt bÞ lîi d©y cho C«ng ty §B-§T ( ®ît 3 ).
	7
	7020
	394,731,875
	31/12/2010

	60
	03 bé Modem quang 08E1 cho §µi VT Nói Thµnh, §iÖn Bµn vµ dù phßng t¹i Cty §B-§T
	7
	7200
	198,358,125
	31/12/2010

	61
	ThiÕt bÞ v« tuyÕn Ruraloop RL104 l¾p ®Æt t¹i c¸c x· Trµ Nam vµ Trµ Cang
	7
	7600
	146,352,000
	31/12/2010

	62
	ThiÕt bÞ truy nhËp V5.2 ( 240 line ) Cty §B-§T
	7
	7020
	2,490,633,689
	31/12/2010

	63
	ThiÕt bÞ m¹ng truyÒn sè liÖu néi tØnh DDN thuª kªnh riªng B​­u ®iÖn Qu¶ng Nam n¨m 2005
	7
	7020
	800,200,960
	31/12/2010

	64
	ThiÕt bÞ m¹ng truyÒn sè liÖu néi tØnh DDN cho 7 huyÖn cßn l¹i B§ tØnh QNam n¨m 2005
	7
	7020
	443,153,512
	31/12/2010

	65
	ThiÕt bÞ m¹ng cung cÊp dÞch vô ADSL vµ xDSL WAN khu vùc phÝa B¾c B§T QNam 2005 (§µi Host HAn, Cöa §¹i, §Nam-§Ngäc, §Léc..)
	7
	7100
	946,394,800
	31/12/2010

	66
	ThiÕt bÞ vÖ tinh 512 sè Tr¹m Nam Trµ My.
	7
	7400
	798,477,890
	31/12/2010

	67
	ThiÕt bÞ Codan VTSN 9630 -VF.
	6
	7020
	33,519,976
	31/12/2010

	68
	ThiÕt bÞ HDSL tuyÕn Trµ My - Trµ §«ng.
	7
	7600
	132,220,160
	31/12/2010

	69
	ThiÕt bÞ truyÒn dÉn quang lËp hai vßng ring.
	7
	7020
	107,706,438
	31/12/2010

	70
	ThiÕt bÞ truyÒn dÉn GCOM ( Tr¹m Bµ Nµ )
	7
	7020
	143,197,800
	31/12/2010

	71
	ThiÕt bÞ v« tuyÕn Ruraloop l¾p ®Æt t¹i x· Kµ D¨ng.
	7
	7020
	73,176,000
	31/12/2010

	72
	M¸y ®o b¸o hiÖu R2 & C7 C«ng ty §B - §T.
	6
	7020
	297,095,600
	31/12/2010

	73
	ThiÕt bÞ ODF & DDF C«ng ty §iÖn b¸o- §iÖn tho¹i
	6
	7020
	608,394,000
	31/12/2010

	74
	ThiÕt bÞ v« tuyÕn Ruraloop l¾p ®Æt t¹i x· Ph­​íc Trµ - HiÖp §øc.
	6
	7300
	68,676,000
	31/12/2010

	75
	Card EMSU cho m¹ng DDN §µi VT Héi an
	5
	7150
	34,225,200
	31/12/2010

	76
	Trung kÕ TD c¸p quang HA-§B
	7
	7150
	1,966,929,629
	31/12/2010

	77
	ThiÕt bÞ phôc vô thuª kªnh riªng
	7
	7150
	613,870,000
	31/12/2010

	78
	HÖ thèng cung cÊp dÞch vô ADSL t¹i 43 tØnh thµnh vµ n©ng cÊp kh¶ n¨ng cung cÊp DV ADSL thiÕt bÞ m¹ng VTN 2011
	7
	7020
	2,125,868,785
	31/12/2011

	79
	Trang bÞ thiÕt bÞ vËt t­​ phô trî Block, cÇu c¸p ®Ó phôc vô l¾p ®Æt thiÕt bÞIP-DSLAM thuéc dù ¸n 600K-d¹ng thiÕt bÞ lÎ
	6
	7020
	413,380,000
	DkiÕn 2011

	80
	L¾p ®Æt hÖ thèng th«ng tin tù ®éng 108
	5
	7020
	181,435,340
	DkiÕn 2011

	81
	ThiÕt bÞ codan
	5
	7020
	76,238,241
	DkiÕn 2011

	82
	M¸y ®o luång E1
	5
	7020
	161,104,600
	DkiÕn 2011

	83
	ThiÕt bÞ ETU 01 48 VDC vµ Card ERM
	6
	7020
	150,765,000
	DkiÕn 2011

	Tæng céng
	694
	 
	132,356,158,679
	 

	Tû lÖ trÝch khÊu hao b×nh qu©n n¨m 2010: 7.24%


	Phô lôc 2.2: chi tiÕt dù to¸n chi phÝ söa ch÷a TSC§ n¨m 2011

	
	
	
	
	
	
	               §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

	Sè TT
	Tªn chØ tiªu
	§¬n vÞ tÝnh
	Thùc hiÖn n¨m 2010
	KÕ ho¹ch n¨m 2011
	Tû lÖ % n¨m KH/n¨m tr­​íc

	
	
	
	Møc thùc hiÖn
	Tû träng trong tæng chi söa ch÷a TSC§ (%)
	Møc kÕ ho¹ch
	Tû träng trong tæng chi söa ch÷a TSC§ (%)
	

	 
	Tæng sè
	Tr.®ång
	45,621
	100.00
	52,895
	100.00
	115.95

	1
	M¹ng cè ®Þnh
	Tr.®ång
	24,574
	53.87
	32,128
	60.74
	130.74

	1.1
	ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch
	Tr.®ång
	3,605
	7.90
	7,000
	13.23
	194.17

	1.2
	ThiÕt bÞ truyÒn dÉn
	Tr.®ång
	5,607
	12.29
	10,000
	18.91
	178.35

	1.3
	M¹ng c¸p
	Tr.®ång
	1,010
	2.21
	3,128
	5.91
	309.70

	1.4
	Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc
	Tr.®ång
	1,410
	3.09
	9,800
	18.53
	695.04

	1.5
	ThiÕt bÞ nguån ®iÖn
	Tr.®ång
	12,942
	28.37
	2,200
	4.16
	17.00

	2
	M¹ng di ®éng
	Tr.®ång
	13,272
	29.09
	8
	0.02
	0.06

	3
	M¹ng Internet
	Tr.®ång
	165
	0.36
	14,123
	26.70
	8559.39

	4
	Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c
	Tr.®ång
	7,610
	16.68
	6,636
	12.55
	87.20


	Phô lôc 2.3: chi tiÕt dù to¸n chi phÝ lao ®éng n¨m 2011

	
	
	
	
	
	
	§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

	TT
	Tªn chØ tiªu
	Thùc hiÖn n¨m 2010
	KÕ ho¹ch n¨m 2011

	
	
	Sè lao ®éng ®­​îc h­​ëng chÕ ®é (ng­êi)
	Møc chi b×nh qu©n (TriÖu ®ång/ng­​êi)
	Tæng møc chi thùc hiÖn (triÖu ®ång)
	Sè lao ®éng ®​­îc h­​ëng chÕ ®é (ng­êi)
	Møc chi b×nh qu©n (TriÖu ®ång/ ng­êi)
	Tæng møc chi kÕ ho¹ch (triÖu ®ång)

	 
	Tæng sè
	x
	x
	28,781
	x
	x
	33,924

	1
	Tæng chi phÝ tiÒn l­¬ng
	487
	 
	23,446
	516
	 
	27,447

	1.1
	Theo thêi h¹n lao ®éng
	487
	 
	23,446
	516
	 
	27,447

	 
	Hîp ®ång tõ 1 n¨m trë lªn 
	474
	49.38
	23,406
	495
	55
	27,374

	 
	Hîp ®ång thö viÖc, ng¾n h¹n
	13
	3.08
	40
	21
	4
	74

	1.2
	Theo tÝnh chÊt lao ®éng
	474
	 
	23,526
	495
	 
	27,447

	 
	Lao ®éng qu¶n lý
	107
	62.00
	6,634
	110
	69
	7,638

	 
	Lao ®éng c«ng nghÖ
	350
	47.00
	16,450
	365
	53
	19,219

	 
	Lao ®éng phôc vô, phô trî 
	17
	26.00
	442
	20
	30
	590

	2
	Tæng chi phÝ BHL§ c¸ nh©n
	1,234
	 
	711
	 
	 
	855

	2.1
	§ång phôc
	474
	0.50
	237
	495
	1
	277

	2.2
	Ph​¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n kh¸c
	408
	0.30
	122
	354
	 
	 

	2.3
	Ch¨m sãc søc kháe ng­​êi lao ®éng
	352
	1.00
	352
	516
	1
	578

	3
	Tæng chi phÝ ®µo t¹o
	474
	 
	254
	495
	 
	551

	3.1
	§µo t¹o dµi h¹n
	42
	4.00
	168
	42
	4
	188

	3.2
	§µo t¹o ng¾n h¹n
	432
	0.20
	86
	453
	0.80
	362

	4
	B¶o hiÓm x· héi
	474
	2.00
	948
	495
	3.00
	1,485

	5
	B¶o hiÓm y tÕ
	474
	0.30
	142
	495
	0.40
	198

	6
	Kinh phÝ c«ng ®oµn
	474
	1.20
	569
	495
	1.34
	665

	7
	¡n ca
	497
	5.40
	2,684
	495
	5.40
	2,673

	8
	Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm
	x
	x
	26
	x
	x
	50


	Phô lôc 2.4: chi tiÕt dù to¸n chi phÝ th­​êng xuyªn n¨m 2011

	                                                                                      §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

	Sè TT
	Tªn chØ tiªu
	Thùc hiÖn n¨m 2010
	KÕ ho¹ch n¨m

	
	
	
	Dù kiÕn
	Tû lÖ % n¨m KH/ n¨m tr­íc

	 
	Tæng sè
	46,925
	56,465
	120.33

	1
	Mua m¸y, thiÕt bÞ ®Çu cuèi hç trî kh¸ch hµng (ph©n bæ 50%)
	5,455
	6,444
	118.13

	1.1
	M¸y GPhone
	3,840
	4,608
	120.00

	1.2
	Modem ADSL
	1,615
	1,836
	113.68

	2
	Hoa hång tr¶ VNPost
	14,181
	15,368
	108.37

	2.1
	Thu c​­íc viÔn th«ng
	13,786
	14,880
	107.94

	2.2
	Hoµ m¹ng, dÞch chuyÓn TB
	395
	488
	123.54

	2.3
	B¸n c¸c lo¹i thÎ thÎ tr¶ tr­​íc
	 
	 
	 

	3
	Chi cho h¹ tÇng m¹ng di ®éng VNP
	68
	345
	507.35

	4
	Chi phÝ th­​êng xuyªn kh¸c
	27,221
	34,308
	126.04

	4.1
	VËt liÖu nghiÖp vô
	7,425
	9,187
	123.73

	4.2
	Nhiªn liÖu
	4,150
	4,357
	104.99

	4.3
	§iÖn, n​­íc
	4,465
	5,618
	125.82

	4.4
	Dông cô SX, ®å dïng v¨n phßng
	2,250
	4,360
	193.78

	4.5
	VËn chuyÓn
	164
	170
	103.66

	4.6
	C«ng t¸c phÝ
	195
	215
	110.26

	4.7
	B¶o hé lao ®éng kh¸c
	1,434
	1,864
	129.99

	4.8
	Nghiªn cøu khoa häc, ®æi míi c«ng nghÖ, chÕ thö s¶n phÈm, c¶i tiÕn...
	 
	100
	 

	4.9
	Th​­ëng n¨ng suÊt lao ®éng, th​­ëng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, tiÕt kiÖm vËt t​­
	 
	 
	 

	4.10
	Thuª nhµ, mÆt b»ng
	 
	250
	 

	4.11
	Hoa hång ®¹i lý
	3,107
	3,728
	119.99

	4.12
	Mua b¶o hiÓm tµi s¶n
	1,245
	1,120
	89.96

	4.13
	Chi phÝ kh¸c
	1,595
	2,074
	130.03

	4.14
	C¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ
	1,191
	1,265
	106.21


	
	Phô lôc 2.5: dù to¸n chi phÝ qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i n¨m 2011

	                                                                                                               §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

	TT
	Tªn chØ tiªu
	N¨m 2010

 
 
	N¨m 2011

 
 
	Tû lÖ % chi n¨m KH/n¨m tr­​íc

	
	
	§¬n gi¸ 
	Doanh thu hoÆc s¶n l​­îng TH
	Møc chi thùc hiÖn
	§¬n gi¸ 
	Doanh thu hoÆc s¶n l­îng KH
	Møc chi kÕ ho¹ch
	

	 
	Tæng sè
	x
	x
	6,170
	x
	x
	6,910
	111.99

	1
	M¹ng cè ®Þnh
	x
	x
	2,700
	x
	x
	3,024
	112.00

	1.1
	KhuyÕn m¹i ph¸t triÓn thuª bao cè ®Þnh
	x
	80,790
	1,805
	x
	x
	2,022
	112.02

	1.2
	Qu¶ng c¸o, ch¨m sãc kh¸ch hµng,…
	x
	x
	895
	x
	x
	1,002
	111.96

	2
	C¸c dÞch vô trªn m¹ng di ®éng VNP
	x
	x
	975
	x
	x
	1,092
	112.00

	2.1
	KhuyÕn m¹i ph¸t triÓn thuª bao di ®éng
	x
	6,512
	220
	x
	x
	246
	111.82

	2.2
	Qu¶ng c¸o, ch¨m sãc kh¸ch hµng,…
	x
	x
	755
	x
	x
	846
	112.05

	3
	C¸c dÞch vô Internet
	x
	22,843
	2,045
	x
	x
	2,290
	111.98

	3.1
	KhuyÕn m¹i ph¸t triÓn thuª bao MegaVnn
	x
	x
	1,640
	x
	x
	1,836
	111.95

	3.2
	Qu¶ng c¸o, ch¨m sãc kh¸ch hµng,…
	x
	x
	405
	 
	 
	454
	112.10

	4
	C¸c dÞch vô cßn l¹i (KhuyÕn m¹i, QC, ch¨m sãc kh¸ch hµng,…)
	x
	6,632
	450
	x
	x
	504
	112.00


	
	Phô lôc 2.6: dù to¸n chi phÝ kÕt nèi m¹ng

	                                                                                                                     §¬n vÞ tÝnh : TriÖu ®ång

	Sè TT
	Tªn chØ tiªu
	§¬n vÞ tÝnh s¶n l­îng
	Thùc hiÖn n¨m 2010
	Dù kiÕn kÕ ho¹ch 2011

	
	
	
	S¶n l​­îng
	Chi phÝ
	S¶n l​­îng
	Chi phÝ
	% so TH 2010

	
	
	
	
	
	
	
	Sl​­îng
	Chi phÝ

	 
	Tæng sè
	 
	x
	9,766
	x
	10,420
	x
	106.69

	1
	Tr¶ VMS 
	 
	17,492,727
	9,621
	18,625,455
	10,244
	106.48
	106.48

	2
	Tr¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c
	 
	x
	145
	x
	176
	x
	120.77

	2.1
	DÞch vô kÕt nèi trong n​­íc víi Vishipel
	Phót
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	DÞch vô kÕt nèi quèc tÕ víi Vishipel
	Phót
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	DÞch vô kÕt nèi trong n​­íc víi EVN
	Phót
	49,596
	27
	58,027
	32
	117.00
	 

	2.4
	DÞch vô kÕt nèi quèc tÕ víi EVN
	Phót
	102,374
	56
	121,825
	67
	119.00
	119.00

	2.5
	DÞch vô kÕt nèi trong n­​íc víi HT
	Phót
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	DÞch vô kÕt nèi quèc tÕ víi HT
	Phót
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	DÞch vô kÕt nèi trong n​­íc víi SPT
	Phót
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	DÞch vô kÕt nèi quèc tÕ víi SPT
	Phót
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	DÞch vô kÕt nèi trong n­​íc víi Vietel
	Phót
	13,368
	7
	15,640
	9
	117.00
	117.00

	2.10
	DÞch vô kÕt nèi quèc tÕ víi Vietel
	Phót
	98,975
	54
	123,720
	68
	125.00
	125.00

	2.11
	DÞch vô kÕt nèi trong n​­íc víi VTC
	Phót
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	DÞch vô kÕt nèi quèc tÕ víi VTC
	Phót
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	DÞch vô kÕt nèi trong n­​íc víi FPT
	Phót
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14
	DÞch vô kÕt nèi quèc tÕ víi FPT
	Phót
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Phô lôc 2.7: dù to¸n Tæng hîp sxkd n¨m 2011

	                                                                             §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

	Sè TT
	Tªn chØ tiªu
	§¬n vÞ tÝnh
	Thùc hiÖn n¨m 2010
	 

	
	
	
	
	KÕ ho¹ch n¨m 2011

	
	
	
	
	Dù kiÕn
	Tû lÖ % n¨m KH/ n¨m tr­​íc

	A
	C¸c chØ tiªu kinh tÕ
	 
	 
	 
	 

	1
	Doanh thu ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ 
	Tr.®ång
	216,298
	264,505
	122.29

	1.1
	Doanh thu kinh doanh th«ng th­​êng
	Tr.®ång
	214,698
	264,005
	122.97

	1.1.1
	Doanh thu VT - CNTT ph¸t sinh
	Tr.®ång
	214,366
	263,870
	123.09

	1.1.2
	Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
	Tr.®ång
	332
	135
	40.66

	1.2
	Thu nhËp kh¸c
	Tr.®ång
	1,600
	500
	31.25

	2
	Doanh thu VT-CNTT ph©n chia (®​­îc nhËn (+), ph¶i tr¶ (-))
	Tr.®ång
	 
	 
	 

	2.1
	Ph©n chia ngoµi khèi HTPT (BCC vµ kh¸c)
	Tr.®ång
	 
	 
	 

	2.2
	Ph©n chia néi bé khèi HTPT
	Tr.®ång
	 
	 
	 

	3
	Doanh thu VT-CNTT ph¸t sinh sau ph©n chia
	Tr.®ång
	214,366
	263,870
	123.09

	4
	Chi phÝ t¹i ®¬n vÞ
	Tr.®ång
	208,188
	223,239
	107.23

	4.1
	Chi phÝ VT-CNTT
	Tr.®ång
	208,188
	223,239
	107.23

	4.1.1
	KhÊu hao TSC§
	Tr.®ång
	68,628
	62,000
	90.34

	4.1.2
	Söa ch÷a TSC§
	Tr.®ång
	45,621
	52,895
	115.95

	4.1.3
	Chi phÝ lao ®éng
	Tr.®ång
	28,781
	33,924
	117.87

	4.1.4
	Chi phÝ th­​êng xuyªn
	Tr.®ång
	46,925
	56,465
	120.33

	4.1.5
	Chi phÝ QC, TT, KM, TT, KT….
	Tr.®ång
	8,422
	7,280
	86.44

	4.1.6
	Gi¸ vèn hµng ho¸ kinh doanh th​­¬ng m¹i
	Tr.®ång
	45
	255
	566.67

	4.1.7
	Chi tr¶ c­​íc kÕt nèi
	Tr.®ång
	9,766
	10,420
	106.70

	4.2
	Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh
	Tr.®ång
	 
	 
	 

	4.3
	Chi kh¸c
	Tr.®ång
	 
	 
	 

	5
	Doanh thu VT-CNTT ®¬n vÞ ®​­îc h­​ëng
	Tr.®ång
	214,366
	263,870
	123.09

	6
	Lîi nhuËn t¹i ®¬n vÞ
	Tr.®ång
	8,110
	41,266
	508.81

	6.1
	Lîi nhuËn VT-CNTT
	Tr.®ång
	6,178
	40,631
	657.64

	6.2
	Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh
	Tr.®ång
	332
	135
	40.66

	6.3
	Lîi nhuËn kh¸c
	Tr.®ång
	1,600
	500
	31.25

	7
	§iÒu tiÕt doanh thu: Nép (+); CÊp (-)
	Tr.®ång
	 
	 
	 

	B
	C¸c chØ tiªu S¶n l­îng chñ yÕu
	 
	 
	 
	 

	1
	Tæng sè thuª bao viÔn th«ng thùc t¨ng
	Thuª bao
	20,792
	23,956
	115.22

	1.1
	Thuª bao ®iÖn tho¹i thùc t¨ng 
	Thuª bao
	14,127
	13,958
	98.80

	1.1.1
	Thuª bao cè ®Þnh
	Thuª bao
	7,319
	4,000
	54.65

	1.1.2
	Thuª bao Gphone
	Thuª bao
	5,215
	6,258
	120.00

	1.1.3
	Thuª bao di ®éng tr¶ sau VinaPhone
	Thuª bao
	1,025
	2,200
	214.63

	1.1.4
	Thuª bao di ®éng tr¶ tr­íc VinaPhone
	Thuª bao
	568
	1,500
	264.08

	1.1.5
	Thuª bao CDMA, GSM néi vïng
	Thuª bao
	 
	 
	 

	1.1.6
	Thuª bao CityPhone
	Thuª bao
	 
	 
	 

	1.2
	Thuª bao Internet thùc t¨ng
	Thuª bao
	6,665
	9,998
	150.01

	1.2.1
	Thuª bao Internet trùc tiÕp
	Thuª bao
	 
	 
	 

	1.2.2
	Thuª bao MegaVNN
	Thuª bao
	6,665
	9,998
	150.01

	C
	C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶
	 
	x
	x
	x

	1
	N¨ng suÊt lao ®éng
	 
	x
	x
	x

	1.1
	Theo doanh thu
	TriÖu ®ång/ng­êi/n¨m
	*
	131
	 

	1.2
	Theo sè l​­îng thuª bao viÔn th«ng thùc t¨ng
	Thuª bao/ng­êi/n¨m
	*
	12
	 

	1.3
	Theo thuª bao viÔn th«ng trªn m¹ng
	Thuª bao/ng­êi/n¨m
	*
	76
	 

	2
	HiÖu qu¶ chi phÝ  (chi phÝ/doanh thu)
	 
	1
	1
	87.10

	3
	HiÖu qu¶ sö dông TSC§ (doanh thu/nguyªn gi¸ TSC§)
	 
	*
	0
	 

	4
	HiÖu qu¶ ®Çu t​­ (Doanh thu t¨ng thªm/Gi¸ trÞ ®Çu t​­ trong n¨m)
	 
	*
	 
	 

	5
	Doanh thu thuª bao b×nh qu©n
	TriÖu ®ång/thuª bao/th¸ng
	1.83
	1.87
	102






































Các Trung tâm Viễn thông





Phòng Kiểm toán nội bộ





Phòng Tổ chức- Tổng hợp





Phòng Kế toán thống kê tài chính





Phòng Quản lý mạng và dịch vụ





Phòng đầu tư xây dựng cơ bản





Phòng Kế hoạch kinh doanh





Viễn thông Quảng Nam





Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam





Dự báo lại và điều chỉnh, xem xét sử dụng những dạng dự toán khác, rút kinh nghiệm





Theo dõi những khác biệt, phân tích các sai số, kiểm tra những điều không ngờ đến








Đánh giá hệ thống





Xem lại quy trình hoạch định dự toán và tiêu chuẩn bị dự toán tổng thể quy định





Lập dự toán tiền mặt để theo dõi dòng tiền





Kiểm tra các con số dự toán bằng cách chất vấn và phân tích





Chuẩn hoá dự toán





Phân tích sự khác nhau giữa kết quả thực tế và dự toán





Thu thập thông tin chuẩn bị dự thảo dự toán lần đầu tiên





 tiên





Xác định mục tiêu chung của Công Ty





Quản trị cấp cơ sở








Quản trị cấp cơ sở








Quản trị cấp cơ sở








Quản trị cấp cơ sở





Quản trị cấp trung gian








Quản trị cấp trung gian





Quản trị cấp cao





Quản trị cấp cơ sở








Quản trị cấp cơ sở








Quản trị cấp cơ sở








Quản trị cấp cơ sở





Quản trị cấp trung gian








Quản trị cấp trung gian





Quản trị cấp cao





Quản trị cấp cơ sở








Quản trị cấp cơ sở








Quản trị cấp cơ sở








Quản trị cấp cơ sở





Quản trị cấp trung gian








Quản trị cấp trung gian





Quản trị cấp cao





Dự toán thông tin môi trường ngành trên địa bàn





Dự toán doanh thu theo từng loại dịch vụ








Dự toán đầu tư và phát triển mạng lưới











Dự toán nhiên liệu





Dự toán nguyên vật liệu dùng cho SXKD








Dự toán chi phí quảng cáo, khuyến mãi








Dự toán chi phí sửa chữa





Dự toán chi phí lao động








Dự toán chi phí thường xuyên





Dự toán chi phí cước kết nối





Dự toán tổng hợp thu-chi hoạt động tài chính








Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh





Dự toán tiền





Dự toán tổng hợp sản xuất kinh doanh




















Ban Giám Đốc Viễn thông Quảng Nam





Các Trung tâm Viễn thông trực thuộc





Các phòng ban chức năng Viễn thông Quảng Nam














TTVT Tam kỳ PN





Phòng KTNB














Dự toán bảng cân đối kế toán











TT CM truyền


 dẫn











TT Dịch vụ KH











TT


VT Điện Bàn











TT


VT Đại Lộc











TT


VT Hội An











TT


VT Quế Sơn











TT


VT Duy Xuyên











TT


VT Thăng Bình











TT


VT HĐức-PSon











TT


VT Tiên Trà











TT


VT Núi Thành





Phòng Tổ chức- tổng hợp





Phòng quản lý mạng và dịch vụ





Phòng ĐTXD cơ bản





Phòng kế toán





Phòng kế hoạch kinh doanh





Phó Giám Đốc kỷ thuật





Phó Giám Đốc Tài chính





Giám Đốc





Bộ phận chuyên trách lập dự toán
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